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QUÁN ÂM  

TAM THỜI HỆ NIỆM 

PHÁP SỰ TOÀN TẬP 

 

  

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
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BÀI TÁN GIỚI ĐỊNH CHÂN HƯƠNG 

 

Giới      định     chân     hương 
∆                       | |              O | |           ʘ             | |  O  | |  
 

Vừa    thắp     xông    khắp     trời 
O                  | |               O                | |                O      | |  O  | |  
 

Đệ      tử      lòng      thành 
O               | |           O   | |           o ∆ |    o ا ا ๏ ا ا  ◦ا◦ | 
 

Thắp    đặt    trong     lư      vàng 
o |                  o |         O             | |          O       | |   O   | |  
 

Liền       toả       cuồn       cuộn 
O                      | |               O    | |          o ∆ | o  ا ا๏  ا ا ◦ا ◦ |  
 

Biến    đầy   khắp     mười    phương 
o |                o  |           O                 | |               O             | |   O   | |  
 

Xưa       bà       Da       Du 
O                     | |             O  | |         O    | |  
 

Thoát    nạn      tiêu    tai       chướng. 
O                      | |              o ∆ |        o ا ا             ๏  ا  ◦ا 
 
 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha  Tát 
 ا ◦ ا๏ ا ا o |                     o |      O| |   O| |   O| |    O| |  o∆ |o        |              ◦ ا
 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát 
 ا ◦ ا๏ ا ا o |                     o |      O| |   O| |   O| |    O| |   o |o        |              ◦ ا
 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ʘا ◦ا ◦ ا ا ∆๏  |                    o  |    O | |  O| |   O| |    ʘ | |  o        |ا ◦              

O O O O o o o   
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    BÀI KHAI THỊ  ( 1 ) 

 Quán Âm Bồ Tát bất tư nghì, 

 Hạnh đức viên thành đại từ bi, 

 Vạn xứ nếu cầu vạn xứ ứng, 

 Chúng sinh khổ hải chẳng còn chi. 

 NẾU NGƯỜI, MUỐN THOÁT KHỔ... 

 Đồng Niệm Quán Thế Âm. 

    - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát............ 
              |                    |                     O  

 
 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha  Tát 
                      ∆               | |               O | |  O | |  O | |  O | |   o | o  ا ا๏  ا  ◦ا 
 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha  Tát 
  ا ◦  ا ◦  ا ا o |                 o |               O | |    O | |   O | |      O | |    o | o           ا ◦               |  

 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha  Tát 
  ๏ ◦ ا◦   |  ◦ا | ๏ |               o |               O | |    O | |   O | |     O | |    o             |            ◦ ا

O O O O  o o  

Nam  Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát 
                                                                                                             ๏ 

Nam  Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát 
 

Nam  Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát 
                  ๏                                                      ๏ 
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TÂM KINH BÁT NHÃ BA- LA- MẬT- ĐA                           

๏ 

 Khi ngài Quán- Tự- Tại Bồ- Tát, 

thực hành sâu xa pháp Bát-nhã Ba-la-

mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều 

không liền độ thoát hết thảy khổ ách. 

 Này ông Xá-Lợi-Tử! Sắc chẳng khác 

Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức 

là Không, Không tức là Sắc, Thụ, Tưởng, 

Hành, Thức cũng đều như thế. 

 Này ông Xá-Lợi-Tử! Tướng không 

của mọi pháp, không sinh, không diệt, 

không nhơ, không sạch, không thêm, 

không bớt; cho nên trong chân- không, 

không có Sắc, không có Thụ, Tưởng, 

Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, 

Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, 
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Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có nhãn- 

giới, cho đến không có ý- thức giới; 

không có vô- minh, cũng không có cái hết 

vô- minh; cho đến già, chết, cũng không 

có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, 

Diệt, Đạo, không có trí- tuệ, cũng không 

có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. 

Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-đa, 

nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn 

ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng 

tưởng điên đảo, đạt tới cứu-kính Niết-

bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà được đạo Vô-

thượng Chính-đẳng Chính- giác. Cho 

nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại 

thần chú, là đại minh chú, là vô thượng 
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chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết 

thảy khổ; chân thực không hư. 

Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-

mật-đa, liền nói bài chú rằng:  

“Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la 

tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha Bát-

Nhã-Ba-La-Mật-Đa” ๏           (3 lần). 

                              ๏ 

Nẵng mồ a mi đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, 

                                ๏           
đá  địa  dạ  tha, a  mi  rị  đô  bà  tì, a mi rị  
 

đá  tất  đam  bà  tì, a  mi  rị  đá   tì  ca  lan  

                                                          ๏ 

đế, a rị  đá  tì  ca  lan  đá, dà di  nhị, dà  

dà  na, chỉ đá ca lệ sa bà ha. ๏      (3 lần). 
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        THẦN CHÚ BIẾN THỰC: 

 Nam mô sa qua tan tha dê to, 

 Qua lư chư ty, 

 Án, 

 San bô la, 

 San bô la hung. ๏             (7 lần). 

 

 

 THẦN CHÚ BIẾN THUỶ: 
 

 Nam mô su lu pô dê, 

                                   ๏ 

 Tan tha dê to dê, 
 

 Tan chư tha, 
 

 Án, 

 Su lu, 

 Su lu, 

 Bô la su lu, 

 Bô la su lu so pô hơ.        (7 lần). 
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 THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG: 

 

 Án  dê  dê  nan, 

                          ๏ 

 San  pô  qua, 

                       ๏ 

 Pha    rư, 

                  ๏ 

 La     hung.                           (7 lần). 
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TÁN LIÊN TRÌ 

 

Ao  Sen  Đầy   Khắp  Mi  Đà  Như  Lai 

∆           | |          O | |         ๏ | |            O        | |        O | |       O   | |   O  |  |  
 

Quán  Âm Thế Chí  tọa  Sen     đài 
   O               | |          O         | |        o∆|       o ا ا           ๏ ا ا ◦ ا ◦ | o | o | 
  

Tiếp dẫn  lên   đài      vàng, 
O             | |       O        | |          o ∆ | o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Đại    thệ    rộng          mở 
o |           o |          O  | |                O     | |  O  | |  
 

Nguyện    khắp      lìa    trần    ai. 
O                           | |              o |        o   |         O  

 
 

HỒI HƯỚNG 
 

Nguyện được sinh  trong  cõi Tây  Phương, 
∆                       | |           O            | |           o |      o |          ๏    | |  
 

Chín   phẩm   Hoa   Sen   là   Cha    Mẹ, 
O                   | |            O            | |       o |       o |       O  | |  
 

Hoa   nở   thấy   Phật   ngộ   vô    sinh 
O              | |       O              | |         o  |       o |       O | |  
 

Bất  thoái  Bồ      Tát   là   bạn   hiền. 
๏        | |         O              | |       ๏ ا   ◦      ا         ๏  
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BÀI KHAI THỊ ( 2 ) 
 

 Quán Âm thị hiện, 

 Bí - Trí rộng sâu, 

 Biến khắp mười phương, 

 Âm - Dương chẳng cách. 

 Nay nhờ trai chủ:... cung kính vì:... 

thiết lập đàn tràng 'Phổ Môn Hạnh 

Nguyện' chuyên vì hồi hướng nguyện 

cầu:..., riêng thỉnh Sơn Tăng lên tòa, nhờ 

vào giáo pháp “Quán Âm Bồ Tát Tam 

Thời Hệ Niệm Phật Sự”. Chư vị thần 

linh cùng thiện nam, tín nữ, chúng đẳng, 

gặp duyên thù thắng này, hãy tự nghiêm 

túc oai nghi, đến dự dưới tòa, kính nghe 

Diệu Pháp, một lòng tiếp thụ. 

 Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát..... 
                     |                          |                       O  
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TÁN LƯ HƯƠNG 

 

Lư   hương    vừa     bén, 

∆              | |           O | |       ๏    | |  
 

Cõi    pháp   thơm      lừng, 
O              | |         O      | |       O    | | O | |  
 

Chư  Phật  hải   hội  đều  xa   hay, 
O             | |        O       | |       o |     o ا ا    ๏ ا ا ◦ ا ◦ | o | o |  
 

Khắp     chốn  kết    mây   lành, 
O                    | |        O          | |        o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Lòng   thành   ân      cần, 
o |                 o    |       O | |       O  | | O | |  
 

Chư  Phật   hiện  toàn    thân. 
O             | |         o∆|      o    ا ا       ๏ ا ◦ ا  
 

 

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha  Tát. 
  ا ◦ ا ๏  ا ا o  |       o  |      O | |    O | |  O | |   O | |    o∆| o             |              ◦ ا

 
 

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha  Tát. 
  ا ◦ ا o  ا ا o  |       o  |      O | |    O | |   O | |   O | |    o| o             |              ◦ ا

 
 

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha  Tát. 

  ๏  ا◦ا◦ ا ا∆ ๏ |         o |       O | |    O | |   O | |   ๏ | |   o            |              ◦ ا
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BÀI KHAI THỊ ( 3 ) 

 Một nén hương này, gốc cuộn ngoài 

kiếp, nhánh trùm vũ trụ, chẳng nhờ trời 

đất để sinh thành, há thuộc âm dương 

mà tạo hóa? Đốt đặt trong lư, chuyên 

dâng cúng dàng, thường trụ Tam Bảo, 

khắp cả vạn linh, Thích Ca Văn Phật, 

Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng Đạo Sư, 

Thanh Tịnh Hải Chúng, tất cậy chân 

hương, BÌNH ĐẲNG CÚNG DÀNG. 

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
                            ∆               | |      O | |   O | |  O | |    O | |   o∆| o ا ا  ๏ ا ◦ ا  
 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  ا ◦ ا ◦   ا ا  o |               o  |      O | |   O | |  O | |   O | |   o | o             |               ◦ ا
 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  ๏    ا◦ ا◦ ا ا∆๏  |                 o  |      O | |   O | |   O | |   ๏ | |   o            |             ◦ ا
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NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT                                                                                                               
(3 lÇn) ๏ 

THIÊN THỦ thiªn nh·n 

V« ng¹i ®¹i bi t©m ®µ la ni 

     Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ gia. 

Nam m« a rÞ gia, bµ l« yÕt ®Õ thước b¸t 

ra gia, Bå ®Ò t¸t ®¸ bµ gia, ma ha t¸t ®¸ 

bµ da, ma ha ca l« ni ca gia. Án, t¸t bµn 

ra ph¹t duÖ, sè ®¸t na ®¸t t¶. Nam m« tÊt 

c¸t lÞ ®o¸ y m«ng a lÞ da, bµ l« c¸t ®Õ thÊt 

PhËt ra l¨ng ®µ bµ. Nam m« na ra cÈn 

tr×, hª lÞ ma ha bµn ®¸ sa mÕ, t¸t bµ a tha 

®Ëu th©u b»ng, a thÖ dËng, t¸t bµ t¸t ®¸ 

na ma bµ giµ, ma ph¹t ®Æc ®Ëu, ®¸t ®iÖt 

tha. A ́n, a bµ l« hª, l« ca ®Õ, ca la ®Õ, di 

hª rÞ, ma ha Bå ®Ò t¸t ®o¶, t¸t bµ t¸t bµ, 

ma la ma la, ma hª ma hª rÞ ®µ dËng, c©u 

l« c©u l« yÕt m«ng, ®é l« ®é l«, ph¹t sµ 

gia ®Õ, ma ha ph¹t sµ gia ®Õ, ®µ la ®µ la, 

®Þa lÞ ni, thÊt PhËt ra gia. Gi¸ ra gi¸ ra, 
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ma ma ph¹t ma ra, môc ®Õ lÖ, y hª di hª, 

thÊt na thÊt na, a ra sÊm PhËt, ra x¸ lÞ, 

ph¹t sa ph¹t sÊm PhËt, ra s¸ gia, h« l« h« 

l« ma ra, h« l« h« l« hª lÞ, sa ra sa ra, tÊt 

lÞ tÊt lÞ, t« l« t« l«, Bå ®Ò d¹ Bå ®Ò d¹, bå 

®µ d¹ bå ®µ d¹, di ®Õ lÞ d¹, na ra cÈn tr×, 

®Þa lÞ s¾t ni na, ba d¹ ma na, sa bµ ha. 

TÊt ®µ d¹ sa bµ ha, ma ha tÊt ®µ d¹ sa bµ 

ha, tÊt ®µ dô nghÖ, thÊt phµn ra gia, sa 

bµ ha, na ra cÈn tr× sa bµ ha, ma ra na ra, 

sa bµ ha. TÊt ra t¨ng a môc giµ gia, sa bµ 

ha, sa bµ ma ha a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha, gi¶ 

c¸t ra a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha. Ba ®µ ma yÕt 

tÊt ®¸ d¹, sa bµ ha. Na ra cÈn tr× bµn giµ 

ra gia, sa bµ ha, ma bµ lÞ th¾ng yÕt ra d¹, 

sa bµ ha. 

Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ gia, 

nam m« a rÞ gia, bµ l« c¸t ®Õ thước phµn 

ra gia, sa bµ ha. A ́n, tÊt ®iÖn ®«, m¹n ®¸ 

ra b¹t ®µ da, sa bµ ha.        (3 biÕn…) ๏๏๏ 
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NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI 

    Nam m« PhËt ®µ gia, nam m« §¹t ma 

gia, nam m« T¨ng giµ gia. Nam m« Qu¸n 

Tù T¹i Bå t¸t ma ha t¸t, cô ®¹i bi t©m 

gi¶, ®¸t ®iÖt tha. ¸n chước yÕt ra ph¹t ®Ó 

chÊn ®a m¹t ni, ma ha b¸t ®¾ng mÕ, r« r« 

r« r«, ®Ó s¾t tra, thước ra a yÕt lÞ sa d¹, 

hång phÊn sa ha. ¸n b¸t ®¹p ma, chÊn ®a 

m¹t ni, thước ra hång, ¸n b¸t l¹t ®µ, b¸t 

®¶n mÕ hång.                              ๏ 

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

    N½ng må tam m·n ®¸ mét ®µ nÉm. 

A b¸t ra ®Ó, h¹ ®a x¸, sa n½ng nÉm, ®¸t 

®iÖt tha, ¸n giµ giµ, giµ hÕ giµ hÕ, hång 

hång nhËp ph¹ ra, nhËp ph¹ ra, b¸t ra 

nhËp ph¹ ra, b¸t ra nhËp ph¹ ra, ®Ó s¾t 

s¸, ®Ó s¾t s¸, s¾t trÝ rÞ, s¾t trÝ rÞ, sa phÊn 

tra, sa phÊn tra, phiÕn ®Ó ca, thÊt dÞ duÖ, 

sa ph¹ ha.                                      ๏ 
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CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ 

     Nam m« PhËt ®µ gia, nam m« §¹t 

ma gia, nam m« T¨ng giµ gia. ¸n tÊt ®Õ 

hé r« r«, tÊt ®« r«, chØ rÞ ba, c¸t rÞ bµ, tÊt 

®¹t rÞ, bè r« rÞ, sa ph¹ ha              ๏ 

                       

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ 

      KhÓ thñ quy y t« tÊt ®Õ, ®Çu diÖn 

®Ønh lÔ ThÊt C©u Chi, ng· kim xưng t¸n 

§¹i ChuÈn §Ò, duy nguyÖn tõ bi thuú gia 

hé. Nam m« t¸t ®¸ nÉm tam diÓu tam bå 

®µ, c©u chi nÉm, ®¸t ®iÖt tha. ¸n chiÕt lÖ 

chñ lÖ ChuÈn §Ò, sa bµ ha.                ๏ 
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THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH 

QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI 

     ¸n, n¹i ma ba c¸t ngo· ®Õ, a ba la 

mËt ®¹p, a ưu rÞ a n¹p, t« tÊt nÔ thùc 

chÊp ®¹p, ®iÖp t¶ ra tÓ d·, ®¸t th¸p 

nghiÖt ®¹t d·, a ra ha ®Õ, tam dược tam 

bÊt ®¹t d·, ®¸t nÔ d· th¸p. ¸n t¸t rÞ ba, 

tang tư c¸t rÞ, b¸t rÞ thuËt ®¹p, ®¹t ra m· 

®Õ, nghiÖt nghiÖt n¹i tang, m· ngét nghiÖt 

®Õ, sa ba ngo· tû thuËt ®Õ, m· h¸t n¹i d·, 

b¸t rÞ ngo· rÞ sa h¸t.                      ๏      

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN 

    Nam m« b¹c giµ ph¹t ®Õ, bÖ s¸i x·, lò 

r« bÖ lưu ly, b¸t l¹t bµ, h¸t ra xµ d·. §¸t 

tha yÕt ®a da, a ra h¸t ®Õ, tam diÓu tam 

bét ®µ da, ®¸t ®iÖt tha. ¸n bÖ s¸i thÖ, bÖ 

s¸i thÖ, bÖ s¸i x·, tam mét yÕt ®Õ sa ha.  ๏                                                                                        
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Qu¸n ©m linh c¶m ch©n ng«n 

     ¸n ma ni b¸t minh hång, ma h¹t 

nghª nha n¹p, tÝch ®« ®Æc, ba ®¹t tÝch 

®Æc ta n¹p, vi ®¹t rÞ c¸t t¸t, nhi c¸n nhi 

th¸p bèc, rÞ tÊt th¸p, c¸t n¹p bæ ra n¹p, 

n¹p bèc rÞ, ®©u th¾c ban n¹p, n¹i ma l« 

c¸t, thuyÕt ra da sa ha.                        ๏ 

ThÊt phËt diÖt téi ch©n ng«n 

Ly bµ ly bµ ®Õ, cÇu ha cÇu ha ®Õ, ®µ 

ra ni ®Õ, ni ha ra ®Õ, tú lª nÔ ®Õ, ma ha 

giµ ®Õ, ch©n l¨ng kiÒn ®Õ, sa bµ ha.     ๏                                   

V·ng sinh tÞnh ®é thÇn chó 

Nẵng mồ A mi ®¸ bµ d¹, ®¸ tha giµ 

®¸ d¹, ®¸ ®Þa d¹ tha, A mi lÞ ®« bµ t×, A 

mi lÞ ®¸ tÊt ®am bµ t×, A mi lÞ ®¸ t× ca lan 

®Õ, A mi lÞ ®¸ t× ca lan ®¸, giµ mi nhÞ, giµ 

giµ na, chØ ®¸ ca lÖ, sa bµ ha.               ๏                                           
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THIỆN THIÊN NỮ CHÚ 

    Nam m« PhËt ®µ, Nam m« §¹t ma, 

Nam m« T¨ng giµ. Nam m« thÊt lîi, ma 

ha ®Ò tú da, ®¸t nÔ d· tha, ba lîi phó l©u 

na, gi¸ lîi tam m¹n ®µ ®¹t x¸ ni, ma ha tú 

ha la giµ ®Õ, tam m¹n ®µ tú ni giµ ®Õ, ma 

ha ca lîi d·, ba nÔ ba ra ba nÔ, t¸t lÞ ph¹ 

lËt tha, tam m¹n ®µ tu b¸t lª ®Õ, phó lÖ 

na, a lîi na, ®¹t ma ®Õ, ma ha tú cæ tÊt 

®Õ, ma ha di lÆc ®Õ, l©u b¶ t¨ng kú ®Õ, hª 

®Õ tû t¨ng kú hª ®Õ, tam m¹n ®µ a tha, a 

n©u bµ ra ni. 

- Nam- m« Ly- CÊu- §Þa Bå- t¸t ma- ha-t¸t.     

                                                                ( 3 lÇn ) ๏ ๏ ๏ 
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PHẬT NÓI KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM PHỔ MÔN CỦA BỒ TÁT 

QUÁN THẾ ÂM 

 

 Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, 

liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, 

chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch 

Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Quán Thế Âm Bồ Tát, do có nhân duyên 

gì, tên là Quán Thế Âm?                      ๏ 

 Đức Phật liền bảo rằng: Này ông Vô 

Tận Ý, Thiện nam tử Bồ Tát! Nếu có đến 

trăm nghìn, vô lượng các chúng sinh, 

đang chịu mọi khổ não, mà được nghe 

danh hiệu, của Đức Quán Thế Âm Bồ 

Tát Ma Ha Tát, rồi dốc hết lòng thành, 

xưng danh Bồ Tát ấy, tức thời được Bồ 
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Tát, quán xét tiếng người đó, rồi dùng  

các phương tiện, độ cho được giải thoát.  

 Nếu lại có người nào, chuyên trì 

niệm danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát, 

dù vào trong lửa lớn, lửa lớn chẳng cháy 

được, đó đều là nhờ vào, sức thần của Bồ 

Tát. 

 Nếu lại có người nào, bị nước lớn 

cuốn trôi, kịp xưng danh hiệu Ngài, thì 

người đó liền được, thoát nạn gặp chỗ 

cạn. 

 Hoặc lại có trăm nghìn, muôn ức các 

chúng sinh, đi kiếm tìm châu báu, như 

Vàng, Bạc, Lưu Ly, Pha Lê và Xà Cừ, 

Xích châu cùng Mã não, San hô và Hổ 

phách... khi vào trong biển lớn, giả sử bị 

mây mù, gió dữ thổi thuyền bè, trôi dạt 
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vào nước quỷ, Dạ Xoa hoặc La Sát, ác 

nhân thường hại người. Ở trong đoàn 

người đó, có nhẫn đến một người, kịp 

xưng niệm danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ 

Tát, thì những người trong đó, thảy đều  

được thoát khỏi, các nạn quỷ Dạ Xoa, La 

Sát ác nhân kia. Vì những nhân duyên 

đó, nên gọi Quán Thế Âm.                   ๏ 

 Nếu lại có người nào, khi sắp sửa bị 

hại, giam cầm hoặc tử tội, dốc một lòng 

chuyên niệm, Quán Thế Âm Bồ Tát, thì 

dao gậy kẻ kia, liền bị gãy nát ra, thời 

người ấy khi đó, liền sẽ được giải thoát. 

 Lại nữa thiện nam tử, nếu ở trong ba 

nghìn, cõi đại thiên thế giới, đầy dẫy quỷ 

Dạ Xoa, La Sát muốn hại người. Khi 

nghe người ấy xưng, danh hiệu Quán 
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Thế Âm Bồ Tát, thì bọn quỷ dữ kia, còn 

chẳng lấy mắt ác, mà nhìn vào người đó,  

huống chi dám làm hại?                       ๏ 

 Nếu lại có người nào, hoặc là người 

có tội, hoặc người không có tội, bị gông 

cùm xiềng xích, trói buộc khắp thân 

mình, mà kịp xưng danh hiệu, Quán Thế 

Âm Bồ Tát, hết thảy xiềng xích kia, đều 

đứt lìa từng đoạn, khiến cho những 

người đó, thảy đều được giải thoát. 

  Nếu ở trong cõi đời, khắp tam thiên 

đại thiên, đầy dẫy những oán tặc, có 

người chủ lái buôn, cùng với người buôn 

khác, đem theo nhiều của báu, đi qua 

đường hiểm trở. Trong đó nếu có người, 

biết đề xướng lên rằng: “Này các Thiện 

nam tử! Đừng chớ nên sợ hãi, các ông 
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phải mau mau, dốc một lòng trì niệm, 

danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha 

Tát, vì đại Bồ Tát ấy, hay dùng phép Vô 

úy, ban cho khắp chúng sinh, xa lìa mọi 

sợ hãi, các ông ngay bây giờ, niệm được 

danh hiệu Ngài, thì sẽ mau thoát được, 

những oán tặc nêu trên”. 

 Những người lái buôn kia, vừa nghe 

nói thế rồi, đều cất tiếng niệm rằng: 

“Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, nhờ 

xưng danh hiệu Ngài, thảy đều được giải 

thoát.                                                      ๏ 

 Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, có sức uy thần lớn, nếu có 

chúng sinh nào, còn nặng lòng dâm dục, 

thường phải nên cung kính, trì niệm 

danh hiệu Ngài, thì lòng dâm dục kia, sẽ 
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dần dần tiêu hết. Nếu người lòng sân 

hận, oán giận còn chất chồng, thường 

phải nên cung kính, trì niệm danh hiệu 

Ngài, thì lòng oán giận kia, thảy đều tiêu 

trừ hết. Nếu có người ngu si, tâm tính 

thường mờ mịt, thời phải nên cung kính, 

trì niệm danh hiệu Ngài, thì người ngu si 

kia, được thông minh sáng suốt. Đó đều 

là nhờ vào, sức thần của Bồ Tát.          

 Vậy nên Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, là bậc có sức thần, rộng lớn như 

hư không, chẳng thể nghĩ bàn được. Vị 

đại Bồ Tát ấy, thường làm việc lợi ích, 

cho hết thảy chúng sinh, chẳng bỏ sót 

một ai. Bởi vì thế cho nên, hết thảy các 

chúng sinh, thường phải dốc một lòng, 

nhớ niệm Bồ Tát ấy, đừng để cho lãng 

quên, thì đều được lợi ích.                  ๏ 
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 Lại nữa Vô Tận Ý! Nếu có thiện nam 

tử, hay là thiện nữ nhân, muốn cầu sinh 

con trai, hay cầu sinh con gái, nên dốc 

lòng quy y, và cúng dàng Bồ Tát, thì 

thiện nam tử kia, hoặc thiện nữ nhân ấy, 

liền sinh được con trai, hoặc liền sinh con 

gái. Con trai thời phúc đức, trí tuệ, đa 

văn và mạnh khỏe. Con gái thời tướng 

mạo, đoan trang, nết na và thùy mị... tất 

cả đều là vì, trước kia trồng cội đức. Bởi 

vì thế cho nên, những đứa con sinh ra, 

thảy đều được mọi người, nơi nơi đều 

kính mến. Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát 

Quán Thế Âm, là bậc có sức thần, rộng 

lớn chẳng nghĩ nghì.                            ๏               

 Lại nữa Vô Tận Ý! Nếu có chúng 

sinh nào, cung kính và lễ bái, lại trì niệm 
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danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát, thì 

phúc đức người ấy, được nhiều chẳng 

nghĩ bàn. Bởi vì thế cho nên, hết thảy các 

chúng sinh, đều phải nên thụ trì, danh 

hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. 

 Này ông Vô Tận Ý! Nếu có người thụ 

trì, danh hiệu sáu mươi hai, ức hằng hà 

sa số, danh hiệu các Bồ Tát, lại trọn đời 

cúng dàng, các thức ăn đồ uống, áo mặc 

cùng giường nằm, thuốc thang các vật 

dụng... Ý ông nghĩ thế nào, công đức của 

người đó, có được lợi ích lớn, và phúc 

đức nhiều chăng?                                 ๏ 

 Bồ Tát Vô Tận Ý, liền ngay trong 

khi ấy, bạch với Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Công đức của người 
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đó, được rất nhiều lợi ích, thật chẳng thể 

nghĩ bàn.  

 Đức Phật liền bảo rằng: Nếu lại có 

thiện nam, hay thiện nữ nhân nào, 

chuyên trì niệm danh hiệu, Quán Thế 

Âm Bồ Tát, nhẫn đến chỉ lễ bái, trong 

khoảng thời gian ngắn, hoặc chỉ vừa 

cung kính, khởi tâm thiện cúng dàng, thì 

phúc đức thiện nam, và thiện nữ nhân 

ấy, bằng nhau không có khác, chẳng thể 

lường tính hết, dù trải trăm nghìn kiếp, 

cũng không thể cùng tận. 

 Này ông Vô Tận Ý! Người vừa mới 

thụ trì, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, 

mà đã được vô lượng, vô biên phúc đức 

lớn, các lợi ích như thế, thật chẳng thể 

nghĩ bàn.                                                ๏ 
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 Ngay trong lúc bấy giờ,  Bồ Tát Vô 

Tận Ý, lại bạch Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Quán Thế 

Âm, thường dạo chơi khắp nơi, các cõi 

của Sa Bà, và tại sao Ngài thường, vì các 

loại chúng sinh, hay dùng sức phương 

tiện, mà diễn nói chính pháp, những việc 

đó thế nào, xin Thế Tôn bảo cho?       ๏ 

 Đức Phật liền bảo rằng: Này ông Vô 

Tận Ý, ông hãy nghe cho rõ. Nếu có 

chúng sinh nào, ở khắp các cõi nước, 

phải dùng tới thân Phật, mới độ được 

người đó, thì Bồ Tát Quán Âm, liền vì 

những người đó, mà hiện ra thân Phật, vì 

họ mà nói Pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân hình Bích 

Chi Phật, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân Bích Chi, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Thanh 

Văn - La Hán, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Thanh Văn, 

vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Phạm Vương, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Phạm 

Vương, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Đế Thích, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Đế Thích, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Tự Tại, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân trời Tự Tại, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân trời Đại 

Tự Tại, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Trời Đại Tự 

Tại, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Thiên Đại 

Tướng Quân, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Thiên Đại 

Tướng Quân, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của Tỳ Sa 

Môn, mới có thể độ được, thì Bồ Tát  

Quán Âm, liền hiện thân Tỳ Sa Môn, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các 

Tiểu Vương, mới có thể độ được, thì Bồ 
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Tát Quán Âm, liền hiện thân Tiểu 

Vương, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của đại 

Trưởng Giả, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Trưởng 

Giả, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của đại 

Cư Sĩ, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân đại Cư Sĩ, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các Tể 

Quan, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Tể Quan, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của Bà La 

Môn, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân Bà La Môn, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các Tỷ 

Khiêu, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu 

Bà Di, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Tỷ Khiêu, thân 

của Tỷ Khiêu Ni, thân của Ưu Bà Tắc, 

thân của Ưu Bà Di, dùng các thân như 

thế, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân hình của 

Phụ Nữ, làm con của Trưởng Giả, Vua 

Chúa cùng Tể Quan, Bà  La Môn, Cư Sĩ, 

hay thân nữ bất kỳ, mới có thể độ được, 

thì Bồ Tát Quán Âm, liền hiện các thân 

kia, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Đồng 

Nam, Đồng Nữ, mới có thể độ được, thì 
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Bồ Tát Quán Âm, liền hiện thân Đồng 

Nam, Đồng Nữ, vì họ mà nói pháp.  

- Nếu có người cần dùng, thân Trời, 

Rồng, Dạ Xoa, thân thần Càn Thát Bà, 

thân thần A Tu La, thân thần Ca Lâu 

La, thân thần Khẩn Na La, thân Ma Hầu 

La Già, thân Nhân, thân Phi Nhân, mới 

có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm, liền 

hiện các thân kia, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân thần Chấp 

Kim Cương, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân thần Chấp 

Kim Cương, vì họ mà nói pháp.   ๏                          

 Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, thành tựu các công đức, thật 

lớn lao như thế, chẳng thể nghĩ bàn 

được, thường dùng các thân hình, dạo đi 
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khắp các nước, độ thoát cho chúng sinh, 

số nhiều đến vô lượng. Bởi vì thế cho nên 

các ông phải dốc lòng, cung kính và cúng 

dàng, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bậc Đại Bồ 

Tát ấy, hay đối với chúng sinh, thường ở 

trong tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, lại 

thường hay ban cho, những điều không 

lo sợ, bởi vì thế cho nên, ở cõi Sa Bà này, 

đều gọi Bồ Tát ấy, là bậc Thí Vô Úy.     ๏ 

 Ngay trong lúc bấy giờ, Bồ Tát Vô 

Tận Ý, bạch với Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Con nay xin cúng 

dàng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói rồi liền 

đứng dậy, cởi chuỗi ngọc quý báu, đang 

đeo ở nơi cổ, giá trị nghìn lạng vàng, đem 

dâng lên cúng dàng, Bồ Tát Quán Thế 

Âm. Vô Tận Ý khi ấy, cung kính tác bạch 

rằng: Xin Ngài thương nhận cho, chuỗi 
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ngọc chân bảo pháp thí này. Khi ấy 

Quán Thế Âm, liền khước từ không 

nhận. Vô Tận Ý Bồ Tát, lại bạch với Bồ 

Tát Quán Thế Âm rằng: Xin Ngài 

thương chúng tôi, mà nhận chuỗi ngọc 

này.                                                       ๏ 

 Trong chúng lúc bấy giờ, Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát 

Quán Thế Âm rằng: "Ông nên thương 

Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng nơi đây, 

cùng các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn 

Thát Bà, các chúng A Tu La, các chúng 

Ca Lâu La, các chúng Khẩn Na La, 

chúng Ma Hầu La Già, Nhân cùng với  

Phi nhân... mà nhận chuỗi ngọc đó''. 

 Bấy giờ Quán Thế Âm, vì thương 

hàng tứ chúng, cùng Trời, Rồng, Quỷ, 
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Thần... mà nhận lấy chuỗi ngọc, rồi chia 

làm hai phần: Một phần đem dâng lên, 

Thích Ca Mâu Ni Phật, còn một phần 

dâng lên, tháp Đức Phật Đa Bảo.         ๏ 

 Bấy giờ Đức Phật, liền bảo với ông 

Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Bồ Tát Quán Thế 

Âm, có sức thần thông lớn, hay phân 

thân tự tại, thường dạo cõi Sa Bà, để giáo 

hóa chúng sinh, khiến cho được giải 

thoát. 

 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni muốn tuyên lại nghĩa trên liền 

nói bài kệ rằng:                                   ๏ 

 Này ông Vô Tận Ý! 

 Ông nghe hạnh Quán Âm. 

 Hay ứng khắp nơi chốn, 
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 Nguyện rộng sâu như biển. 

 Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, 

 Hầu nhiều nghìn ức Phật. 

 Phát nguyện lớn thanh tịnh, 

 Ta vì ông nói qua. 

 Nghe tên cùng thấy thân, 

 Tâm niệm không luống quá. 

 Niệm danh hiệu Quán Âm, 

 Hay diệt mọi nỗi khổ. 

 Dù ai khởi ý hại, 

 Xô xuống hầm lửa lớn. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Hầm lửa biến thành ao. 

 Hoặc trôi dạt biển lớn, 
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 Các nạn Quỷ, Cá, Rồng. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Như mặt trời trên không. 

 Hoặc bị người ác đuổi, 

 Ngã xuống núi Kim Cương. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Không mảy may xây xát. 

 Hoặc bị giặc oán vây, 

 Dẫu cầm dao toan hại. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Đều phát khởi lòng lành. 

 Hoặc bị nạn khổ vua, 

 Khi hành hình sắp chết. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 
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 Dao liền gãy từng đoạn. 

 Hoặc cầm tù, xiềng, xích, 

 Tay chân bị gông cùm. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Bỗng nhiên được giải thoát. 

 Nguyền rủa và thuốc độc, 

 Muốn làm hại thân mình. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Lại trở về người ấy. 

 Hoặc gặp bọn La Sát, 

 Rồng độc, các quỷ dữ. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Thời đều không dám hại. 

 Hoặc thú dữ vây quanh, 
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 Nanh vuốt nhọn đáng sợ. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Chúng vội vàng chạy thẳng. 

 Rắn độc và bọ cạp, 

 Lửa nọc độc bốc cháy. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Nghe tiếng tự lánh xa. 

 Mây, Chớp giật, Sấm Sét, 

 Mưa đá tuôn hạt lớn. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Liền được trời quang tạnh. 

 Chúng sinh bị khốn ách, 

 Vô lượng khổ bức thân. 

 Quán Âm sức trí diệu, 
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 Hay cứu đời thoát khổ. 

 Đầy đủ sức thần thông, 

 Rộng tu trí phương tiện. 

 Khắp cõi nước mười phương, 

 Đều hiện thân tất cả. 

 Mọi loài các đường ác, 

 Địa ngục, quỷ, súc sinh. 

 Khổ, sinh, già, bệnh, chết, 

 Dần dần đều dứt hết. 

 Chân quán thanh tịnh quán, 

 Trí tuệ quán rộng lớn. 

 Bi quán và Từ quán, 

    Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. 

 Sáng thanh tịnh không nhơ, 
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 Tuệ nhật phá tăm tối. 

 Hay dẹp tai gió, lửa, 

 Soi sáng khắp thế gian. 

 Bi thể răn như sấm, 

 Từ ý diệu như mây. 

 Tuôn mưa pháp cam lộ, 

 Diệt trừ lửa phiền não. 

 Kiện tụng đến cửa quan, 

 Trong quân trận sợ hãi. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Oán thù tiêu tan hết. 

 Diệu Âm, Quán Thế Âm, 

 Phạm Âm, Hải Triều Âm. 

 Hơn tiếng thế gian Âm, 
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 Vì thế nên thường niệm. 

 Niệm niệm chớ sinh nghi, 

 Quán Âm bậc Tịnh Thánh. 

 Hay làm nơi nương tựa, 

 Cho nạn chết khổ não. 

 Đủ hết thảy công đức, 

 Mắt từ nhìn chúng sinh. 

 Phúc tụ như biển lớn, 

 Cho nên cần đỉnh lễ.                ๏ 

 Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát, liền từ 

tòa ngồi đứng dậy, đi đến trước Đức 

Phật, cung kính và chắp tay, tác bạch 

Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Nếu có chúng sinh nào, được nghe phẩm 

Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, sức thần 
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thông rộng lớn, đạo nghiệp tự tại này, thì 

phải nên biết rằng, công đức của người 

đó, nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể 

nghĩ bàn được.  

 Khi Đức Phật, nói phẩm Phổ Môn 

này, trong chúng lúc bấy giờ, có tám vạn 

bốn nghìn, chúng sinh đều phát tâm, cầu 

Vô thượng Bồ Đề, đồng thành ngôi 

Chính giác.                                        ๏ ๏ ๏ 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM PHỔ MÔN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 

CHÂN NGÔN VIẾT: 

 

 - Án đá lị, đá lị, đốt đá lị, đốt đốt đá lị, 

đốt lị sa ha.                                    (3 lần)   ๏ 
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CĂN BẢN THẦN CHÚ DIỆT HẾT THẢY 

TỘI CHƯỚNG ĐƯỢC SINH VỀ TỊNH ĐỘ:  

๏ 

-Nẵng mồ a mi đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, 
       ๏ 

đá địa dạ tha, a mi rị đô  bà  tì, a mi rị đá 

 

tất đam bà tì, a mi rị đá tì ca lan đế, a mi  
                                                         ๏ 

rị đá tì ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ  
                                          ๏ 

đá ca lệ  sa   bà     ha. (3 lần). 

                  ∆ o |     o |        o  

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 ๏   ا ◦ ا ◦   ا ا o    ا ا o  ا ا o    ا ا o    ا ا       o          ا         ا ∆ 
  

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  o   ا ◦ ا ◦    ا ا o   ا ا o   ا ا o   ا ا o    ا ا      o          ا           ا    
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏   ا ◦ ا ◦    ا ا ๏    ا ا o  ا ا o   ا ا o    ا ا       ๏          ا            ا     
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BÀI KHAI THỊ ( 4 ) 

Sa Bà thế giới nhiều đau khổ, 

 Sáu đạo luân hồi thảy tại tâm, 

 Nếu biết tâm này thường chẳng đổi, 

 Biển sầu đau khổ được dừng ngay. 
 

 Tâm ngộ, Tâm mê đều là Phật. Ngộ 

rồi mới biết Phật tại tâm. Tâm tịnh sinh 

kia thường chẳng mộng, lo chi khổ cực 

với biển sầu. Bởi tại tâm mê lòng dấy 

khởi, tựa sóng ba đào khuấy đục trong. 

Từ đó mà sinh ra dị kiến, chấp vào thấy, 

nghe, hay, biết... rồi nhận vọng là chân. 

Sáu căn đuổi theo sáu trần mà sinh ra 

vọng thức, tham đắm ngũ dục, mê mờ 

chẳng bỏ, nhận giặc làm cha, xuống lên 

trong sáu nẻo luân hồi, từ đó mà khổ cực 

hiện ra. Nào là sinh, già, bệnh, chết, cầu 

mong chẳng được, yêu thương chia lìa, 

oán ghét kề bên, nhẫn đến năm ấm chẳng 
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hợp mà sinh ra ưu phiền, khổ cực, sầu bi, 

nhiệt não... khiến cho thân tâm mỏi mệt, 

trí tuệ lu mờ, chẳng biết mê tâm kia do 

mình tự khởi, rồi lại chấp cho bên ngoài 

thực có. Từ đó tùy tình tạo nghiệp, phóng 

túng làm sai, lưu chuyển mãi trong dòng 

đời sinh tử, tử sinh. Nay gặp được pháp 

hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Phật 

Sự thù thắng này, quyết chí thoát ra, 

nguyện bỏ ác làm lành, lánh dữ hành 

thiện, chuyên tâm, một ý, dốc kiệt lòng 

thành để cầu thoát ly sinh tử, mãi dứt 

khổ đau, không còn phải nhọc thêm cho 

Bồ Tát. Chẳng được như thế, há có thể 

nói là người hiền học đạo được ư?   

 

 Trúc biếc mai vàng đâu ngoại cảnh 

 Ao bốn màu sen tỏa ngát hương.  
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BÀI  TÁN  KHEN  NGỢI  ÐỨC  QUÁN  THẾ  ÂM 

  

Mười    hai  nguyện   lớn  đã     gieo   vào  

    ∆              | |        O             | |     o |       o |       ๏ | |  
  

Hương Tích,  Phổ    Ðà    chẳng   thấp   cao  
     O               | |        O          | |        o  |        o  |      O  | | 
  

Hạnh đức  trang  nghiêm  như   nhật    nguyệt  
  O            | |        O                | |         o  |      o  |       O   | |   
  

Muôn  ngàn  hóa   Phật   tựa    trăng    sao  
   O              | |        O          | |        o  |       o  |        O | | 
  

Liền   theo   tiếng   niệm   mà    soi      xét  
 O              | |         O            | |        o |      o |       O | | 
  

Ðộ    khắp   muôn   loài   giác   ngộ    trao  

  O           | |           O            | |      o  |       o |      ๏ | |  
  

Từ    thí   bi   ban   lòng   chẳng      sợ  
  O         | |     O        | |       o  |        o |           O    | | 
  

Tây   phương    ở    đó    chỉ    lối     vào.  
   O              | |           O       | |      o  |     o |      O  | |  
  

Nam   mô   Ðại    Từ    Ðại   Bi    Linh    Cảm   

 ∆ O          | |      O           | |        O       | |       o |        ๏  | |  
  

Cứu  Khổ  Cứu  Nạn  Quán Thế Âm Bồ  Tát.  
 O         | |       o  |     O | |    O            | |     ๏ |    O   

 

 - Nam  Mô  Quán  Thế  Âm  Bồ  Tát.....  
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  BÀI TÁN ĐẠI NGUYỆN ĐỨC QUÁN ÂM 

 

Đệ    nhất  uy   thần,   hạnh  đức Quán Âm 

∆               | |      O | |    ๏  | |          O         | |        O | |     O | | O| | 

 

Mười   hai   đại   nguyện    độ    Sa   Bà 
  O              | |       O             | |            o∆|       o     ا ا ๏  ا ا ◦ا ◦ | o | o |  

 

Khổ   hải    giúp    vượt   qua 
O             | |           O             | |         o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 

Ban   cho      pháp    thí 
 o  |           o  |           O | |        O   | | O | | 

 

Độ    chúng    sinh    khỏi     ái     hà. 

๏             |                  |            o  |          o  |       o  

 

 Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  ๏          ا  ◦    ا  ◦       ا ا      o      ا          ا        o          ا           ا ∆
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  o          ا  ◦     ا  ◦     ا ا      o      ا          ا        o          ا           ا   

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 

  ๏         ا  ◦     ا  ◦     ا ا      o       ا        ا        ๏          ا           ا   
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           BÀI KHAI THỊ (5) 

Diệu đức nan lường Quán Thế Âm   

     Lòng từ trải rộng khắp bi tâm  

     Chúng sinh mê đắm trong sầu não 

     Chỉ dốc lòng thành niệm Quán Âm 

Trong kinh có dạy rằng: “Chúng 

sinh đau khổ, gặp tai nạn, nguy cấp, sợ 

hãi... hãy nhất tâm trì niệm Nam Mô 

Quán Thế Âm Bồ Tát thời tất cả những 

tai nạn ấy thảy đều được tiêu trừ”. Người 

tin như thế, mỗi khi hoạn nạn, chỉ cần 

dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính, 

rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu ấy, từ 

một niệm cho đến mười niệm, niệm niệm 

chẳng đổi, tất sẽ được tiêu trừ nghiệp 

chướng, liền được bình an, thân tâm tỏ 

rạng, lại còn được Bồ Tát từ bi chỉ dạy. 
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Ngài thường hiện ra các thân hình để vì 

người đó mà hóa độ, rồi còn vì người đó 

mà dẫn dắt cho tiến tới đạo quả vô 

thượng Bồ Đề. Nay, hỡi các vị hành giả! 

Chẳng mau mau phát khởi lòng thành, vì 

việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ mà 

nhất tâm trì niệm “Nam Mô Quán Thế 

Âm Bồ Tát”. Được lợi như thế, há lại còn 

khởi lên một niệm nghi ngờ, vướng mắc 

nữa ư?  

 Khổ kia đâu có tạo nên hình 

 Chỉ tại mê lòng gọi chúng sinh 

 Nếu biết từ đây tâm nguyện tỏ 

 Một niệm quay về Quán Thế Âm. 
 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới  
                      ∆         | |             O         | |     o  |    ๏ | |  

Đại Từ Đại  Bi   Quán Thế Âm Bồ Tát. 
O        | |    o  |   O | |     O            | |      ๏ |    O  

 - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát... 
           |                 |                  O  
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Nam    Mô    Quán    Thế   Âm   Bồ    Tát 

∆                  | |           O               | |        o |       o |      ๏ | |  
 

Nam    Mô    Quán    Thế    Âm   Bồ   Tát 
O                 | |           O                | |        o |        o |     O | |  
 

Nam    Mô    Quán    Thế    Âm   Bồ   Tát 
O                 | |           O                 | |        o |       o |     O | | 
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | |  
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                 | |          O                | |        o |          o |      O | | 
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                 | |         O                 | |        o |         o |      O | |  
 

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | |  
 

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | | 

  

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 

O                  | |          ๏              | |         o |          o |      O | |  

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

O             | |       O              | |        O      | |       o   |      o |   ๏ | | 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 
O            | |         O            | |        O      | |      o   |        o |   o | | 
 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

O            | |          ๏           | |       O       | |      o   |        o |     ๏ 
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MƯỜI ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG 

CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN 

 

 Một là lễ kính chư Phật. ๏ 

 Hai là xưng tán Như Lai. 

 Ba là rộng tu cúng dàng. 

 Bốn là sám hối nghiệp chướng. 

 Năm là tùy hỷ công đức. 

 Sáu là thỉnh chuyển pháp luân. 

 Bảy là thỉnh Phật trụ thế. ๏ 

 Tám là thường theo Phật học. 

 Chín là hằng thuận chúng sinh. 

 Mười là rộng đều hồi hướng. 

 Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. ๏ 

 Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

 Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 

 Phật๏ đạo vô thượng thệ๏ nguyện 

thành.๏ 
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TÁN THÁN PHẬT BẢO 

Phật   bảo      khen     vô        cùng, 
∆                  | |     O      | |     O  | |       o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Công  thành    trong   vô    lượng   kiếp. 
o |            o |    O | |   O | |       O | |     O | |       O | | O | | O | |  
 

Vời  vợi   thân   vàng   cao   trượng   sáu. 
O         | |        O           | |         O        | |             O | | O | |  
 

Giác  ngộ         tại    Tuyết     Sơn, 
O           | |  O  | |    O | |      O  | |        o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 
 

Hào quang toả sáng giữa đôi          mi, 
o |               o |        O     | |          O       | | O | | O | | o∆|o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Chiếu   soi       sáu    nẻo    luân    hồi. 
o |               o | O | |   O | |     O | |      O | |      O | | O | | O | |  
 

Long Hoa  ba hội  nguyện  tương  phùng, 
O            | |      O     | |          O            | |         O    | | O | |  
 

Diễn   giảng      pháp   chân   tông. 
O            | |    O | |    O  | |       O  | |     o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Long Hoa  ba  hội  nguyện  tương  phùng, 
o |            o |      O      | |          O            | |          O  | |   O | |  
 

Diễn  giảng   pháp   chân    tông. 

๏          | | O | |     ๏ | |      o  |  o |    o | o  

 

   - Nam Mô Quán Thế  Âm  Bồ  Tát..... 
             |                    |                     O  
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 BÀI KHAI THỊ ( 6 ) 
 

Người người vốn đủ, tính giác thường 

nhiên. Chỉ tại một niệm trái chân, sáu 

căn theo vọng, tùy tình tạo nghiệp, phóng 

túng làm sai. Thân thì giết hại, trộm cắp, 

tà dâm. Khẩu thì nói dối, thêu dệt, đôi 

chiều cùng lời hung ác. Ý thì thường 

khởi tham sân, ngu si nặng lòng tham ái. 

Bởi do ba nghiệp, trói buộc vọng duyên, 

thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ 

mịt theo tháng ngày. Nay nếu muốn 

thoát những khổ nạn ấy, thời phải nên 

nhiếp trọn sáu căn, giữ tâm trong sạch, 

đối trước Tam Bảo, Thánh Hiền mà cầu 

xin sám hối, mong những tội lỗi nơi Mắt, 

Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý trong đời quá 

khứ lập tức tiêu tan; khiến cho Sắc, 
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Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp tức thời 

thanh tịnh. Lại nữa: việc cầu thoát ly 

sinh tử chúng khổ, cầu được bình an, đều 

nhờ vào sự trì niệm danh hiệu Quán Thế 

Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Vì vậy 

đại chúng hiện tiền nơi đây, hãy nhất 

tâm khác miệng cùng âm, đều đối trước 

Thánh Dung mà cùng nhau chí tâm sám 

hối phát nguyện.  
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SÁM HỐI 

Xưa   kia   gây   nên      bao   ác   nghiệp. 
                ●●        ●●       ●|●   ● ●       ● ●       ● ●      ● ●  ● ●  

Đều   vì   vô   thỉ        tham  sân   si. 
● ●        ● ●    ● ●     ●|●   ● ●       ●  ●          ●  ●     ● ●   ● ●  

Từ    thân   miệng  ý        phát  sinh  ra. 
●  ●          ●  ●           ●  ●      ●|●  ● ●       ● ●       ● ●        ● ●  ● ●  

Nay   đối   trước  Phật     xin   sám   hối. 
●  ●         ● ●       ●  ●        ●|●  ●  ●     ●  ●      ● ●       ●  ●   ●  ●  

Chúng  sinh  vô   biên     thệ  nguyện độ. 
●   ●              ● ●       ● ●     ●| ●   ● ●    ● ●       ●  ●           ● ● ● ●  

Phiền  não  vô   tận      thệ  nguyện  đoạn. 
●  ●           ●  ●      ● ●    ●| ●  ● ●      ● ●         ●  ●           ● ●  ● ●  

Pháp  môn  vô   lượng   thệ  nguyện  học. 
●  ●           ●  ●       ● ●     ●| ●    ● ●    ●  ●       ● ●            ● ● ● ●  

Phật đạo  vô  thượng   thệ nguyện  thành. 

๏ ●        ● ●      ● ●      ● | ●  ●  ●        o |          o |            ๏  
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 

  ๏     ا ◦ ا ◦  ا ا o   ا ا o   ا ا o     ا  ا   o       ا  ا        o         ا          ا ∆
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  o    ا ◦ ا ◦   ا ا o   ا ا o  ا ا o      ا  ا  o       ا  ا        o        ا         ا      
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 

  ๏   ا ◦ ا ◦  ا ا ๏   ا ا o  ا ا o      ا  ا   o         ا  ا       ๏       ا           ا   
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BÀI KHAI THỊ ( 7 ) 

 

Trước sau, sám hối phát nguyện đã 

xong. Chư vị hành giả phải nhiếp tâm mà 

hồi quang phản chiếu. Phải luôn nhớ tới 

sự khổ đau sinh tử bao đời mà khởi tâm 

lìa bỏ, thường nghĩ về cảnh giới thanh 

tịnh Tây Phương để phát nguyện đi về. 

Làm được như thế thời đâu khác gì 

''người trong cõi Phật''? Tuy còn ở trong 

cõi đời sinh tử mà chẳng bị buộc ràng, 

tinh thần thoát tục, hết sạch khổ đau. 

Còn sống thì thân tâm an tĩnh, mãn thân 

này ắt đến Tây Phương. Muốn được như 

thế, tất chẳng phải từ bên ngoài mà có, 

đó chỉ là quang minh của bản tính tỏ lộ 

mà thôi.  
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 BÀI TÁN ĐẠI NGUYỆN ĐỨC QUÁN ÂM 

 

Quán Âm Bồ  Tát, Thần Lực Khôn Lường 
∆             | |       O | |   ๏ | |      O          | |         O  | |    O  | |  O  | |  
 

Vời   vợi   thân  vàng  phóng hào  quang. 
O           | |        O           | |          o∆|       o ا ا      ๏ا ا ◦ ا ◦| o | o |  

 

Biển   khổ   thả   thuyền   từ. 
O             | |         O            | |          o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Cõi   Sen   chín   phẩm, 
o |        o  |       O | |      O  | |  O  | |  
 

Cùng   nguyện   về   Tây   Phương. 

 ๏               |  |            o |       o  |       o  
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏      ا  ◦      ا ◦      ا  ا     o       ا         ا         o         ا             ا ∆

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏      ا  ◦      ا ◦      ا  ا     o       ا         ا         o         ا             ا   
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏      ا  ◦      ا ◦      ا  ا     o       ا         ا         ๏         ا             ا   
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THỜI PHÁP SỰ THỨ HAI 

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT                                                                                                                   
(3 lÇn) ๏ 

THIÊN THỦ thiªn nh·n 

V« ng¹i ®¹i bi t©m ®µ la ni 

     Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ gia. 

Nam m« a rÞ gia, bµ l« yÕt ®Õ thước b¸t 

ra gia, Bå ®Ò t¸t ®¸ bµ gia, ma ha t¸t ®¸ 

bµ da, ma ha ca l« ni ca gia. Án, t¸t bµn 

ra ph¹t duÖ, sè ®¸t na ®¸t t¶. Nam m« tÊt 

c¸t lÞ ®o¸ y m«ng a lÞ da, bµ l« c¸t ®Õ thÊt 

PhËt ra l¨ng ®µ bµ. Nam m« na ra cÈn 

tr×, hª lÞ ma ha bµn ®¸ sa mÕ, t¸t bµ a tha 

®Ëu th©u b»ng, a thÖ dËng, t¸t bµ t¸t ®¸ 

na ma bµ giµ, ma ph¹t ®Æc ®Ëu, ®¸t ®iÖt 

tha. A ́n, a bµ l« hª, l« ca ®Õ, ca la ®Õ, di 

hª rÞ, ma ha Bå ®Ò t¸t ®o¶, t¸t bµ t¸t bµ, 

ma la ma la, ma hª ma hª rÞ ®µ dËng, c©u 

l« c©u l« yÕt m«ng, ®é l« ®é l«, ph¹t sµ 

gia ®Õ, ma ha ph¹t sµ gia ®Õ, ®µ la ®µ la, 

®Þa lÞ ni, thÊt PhËt ra gia. Gi¸ ra gi¸ ra, 



Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập 

64 

ma ma ph¹t ma ra, môc ®Õ lÖ, y hª di hª, 

thÊt na thÊt na, a ra sÊm PhËt, ra x¸ lÞ, 

ph¹t sa ph¹t sÊm PhËt, ra s¸ gia, h« l« h« 

l« ma ra, h« l« h« l« hª lÞ, sa ra sa ra, tÊt 

lÞ tÊt lÞ, t« l« t« l«, Bå ®Ò d¹ Bå ®Ò d¹, bå 

®µ d¹ bå ®µ d¹, di ®Õ lÞ d¹, na ra cÈn tr×, 

®Þa lÞ s¾t ni na, ba d¹ ma na, sa bµ ha. 

TÊt ®µ d¹ sa bµ ha, ma ha tÊt ®µ d¹ sa bµ 

ha, tÊt ®µ dô nghÖ, thÊt phµn ra gia, sa 

bµ ha, na ra cÈn tr× sa bµ ha, ma ra na ra, 

sa bµ ha. TÊt ra t¨ng a môc giµ gia, sa bµ 

ha, sa bµ ma ha a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha, gi¶ 

c¸t ra a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha. Ba ®µ ma yÕt 

tÊt ®¸ d¹, sa bµ ha. Na ra cÈn tr× bµn giµ 

ra gia, sa bµ ha, ma bµ lÞ th¾ng yÕt ra d¹, 

sa bµ ha. 

Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ gia, 

nam m« a rÞ gia, bµ l« c¸t ®Õ thước phµn 

ra gia, sa bµ ha. A ́n, tÊt ®iÖn ®«, m¹n ®¸ 

ra b¹t ®µ da, sa bµ ha.        (3 biÕn…) ๏ ๏ ๏ 
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NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI 

    Nam m« PhËt ®µ gia, nam m« §¹t ma 

gia, nam m« T¨ng giµ gia. Nam m« Qu¸n 

Tù T¹i Bå t¸t ma ha t¸t, cô ®¹i bi t©m 

gi¶, ®¸t ®iÖt tha. ¸n chước yÕt ra ph¹t ®Ó 

chÊn ®a m¹t ni, ma ha b¸t ®¾ng mÕ, r« r« 

r« r«, ®Ó s¾t tra, thước ra a yÕt lÞ sa d¹, 

hång phÊn sa ha. ¸n b¸t ®¹p ma, chÊn ®a 

m¹t ni, thước ra hång, ¸n b¸t l¹t ®µ, b¸t 

®¶n mÕ hång.                                 ๏ 

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

    N½ng må tam m·n ®¸ mét ®µ nÉm. 

A b¸t ra ®Ó, h¹ ®a x¸, sa n½ng nÉm, ®¸t 

®iÖt tha, ¸n giµ giµ, giµ hÕ giµ hÕ, hång 

hång nhËp ph¹ ra, nhËp ph¹ ra, b¸t ra 

nhËp ph¹ ra, b¸t ra nhËp ph¹ ra, ®Ó s¾t 

s¸, ®Ó s¾t s¸, s¾t trÝ rÞ, s¾t trÝ rÞ, sa phÊn 

tra, sa phÊn tra, phiÕn ®Ó ca, thÊt dÞ duÖ, 

sa ph¹ ha.                                      ๏ 
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CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ 

     Nam m« PhËt ®µ gia, nam m« §¹t 

ma gia, nam m« T¨ng giµ gia. ¸n tÊt ®Õ 

hé r« r«, tÊt ®« r«, chØ rÞ ba, c¸t rÞ bµ, tÊt 

®¹t rÞ, bè r« rÞ, sa ph¹ ha                  ๏ 

                       

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ 

      KhÓ thñ quy y t« tÊt ®Õ, ®Çu diÖn 

®Ønh lÔ ThÊt C©u Chi, ng· kim xưng t¸n 

§¹i ChuÈn §Ò, duy nguyÖn tõ bi thuú gia 

hé. Nam m« t¸t ®¸ nÉm tam diÓu tam bå 

®µ, c©u chi nÉm, ®¸t ®iÖt tha. ¸n chiÕt lÖ 

chñ lÖ ChuÈn §Ò, sa bµ ha.                ๏ 
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THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH 

QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI 

     ¸n, n¹i ma ba c¸t ngo· ®Õ, a ba la 

mËt ®¹p, a ưu rÞ a n¹p, t« tÊt nÔ thùc 

chÊp ®¹p, ®iÖp t¶ ra tÓ d·, ®¸t th¸p 

nghiÖt ®¹t d·, a ra ha ®Õ, tam dược tam 

bÊt ®¹t d·, ®¸t nÔ d· th¸p. ¸n t¸t rÞ ba, 

tang tư c¸t rÞ, b¸t rÞ thuËt ®¹p, ®¹t ra m· 

®Õ, nghiÖt nghiÖt n¹i tang, m· ngét nghiÖt 

®Õ, sa ba ngo· tû thuËt ®Õ, m· h¸t n¹i d·, 

b¸t rÞ ngo· rÞ sa h¸t.                                ๏      

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN 

    Nam m« b¹c giµ ph¹t ®Õ, bÖ s¸i x·, lò 

r« bÖ lưu ly, b¸t l¹t bµ, h¸t ra xµ d·. §¸t 

tha yÕt ®a da, a ra h¸t ®Õ, tam diÓu tam 

bét ®µ da, ®¸t ®iÖt tha. ¸n bÖ s¸i thÖ, bÖ 

s¸i thÖ, bÖ s¸i x·, tam mét yÕt ®Õ sa ha.  ๏                                                                                        
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Qu¸n ©m linh c¶m ch©n ng«n 

     ¸n ma ni b¸t minh hång, ma h¹t 

nghª nha n¹p, tÝch ®« ®Æc, ba ®¹t tÝch 

®Æc ta n¹p, vi ®¹t rÞ c¸t t¸t, nhi c¸n nhi 

th¸p bèc, rÞ tÊt th¸p, c¸t n¹p bæ ra n¹p, 

n¹p bèc rÞ, ®©u th¾c ban n¹p, n¹i ma l« 

c¸t, thuyÕt ra da sa ha.                           ๏ 

ThÊt phËt diÖt téi ch©n ng«n 

Ly bµ ly bµ ®Õ, cÇu ha cÇu ha ®Õ, ®µ 

ra ni ®Õ, ni ha ra ®Õ, tú lª nÔ ®Õ, ma ha 

giµ ®Õ, ch©n l¨ng kiÒn ®Õ, sa bµ ha.       ๏                                   

V·ng sinh tÞnh ®é thÇn chó 

Nẵng mồ A mi ®¸ bµ d¹, ®¸ tha giµ 

®¸ d¹, ®¸ ®Þa d¹ tha, A mi lÞ ®« bµ t×, A 

mi lÞ ®¸ tÊt ®am bµ t×, A mi lÞ ®¸ t× ca lan 

®Õ, A mi lÞ ®¸ t× ca lan ®¸, giµ mi nhÞ, giµ 

giµ na, chØ ®¸ ca lÖ, sa bµ ha.                ๏                                           
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THIỆN THIÊN NỮ CHÚ 

    Nam m« PhËt ®µ, Nam m« §¹t ma, 

Nam m« T¨ng giµ. Nam m« thÊt lîi, ma 

ha ®Ò tú da, ®¸t nÔ d· tha, ba lîi phó l©u 

na, gi¸ lîi tam m¹n ®µ ®¹t x¸ ni, ma ha tú 

ha la giµ ®Õ, tam m¹n ®µ tú ni giµ ®Õ, ma 

ha ca lîi d·, ba nÔ ba ra ba nÔ, t¸t lÞ ph¹ 

lËt tha, tam m¹n ®µ tu b¸t lª ®Õ, phó lÖ 

na, a lîi na, ®¹t ma ®Õ, ma ha tú cæ tÊt 

®Õ, ma ha di lÆc ®Õ, l©u b¶ t¨ng kú ®Õ, hª 

®Õ tû t¨ng kú hª ®Õ, tam m¹n ®µ a tha, a 

n©u bµ ra ni. 

- Nam- m« Ly- CÊu- §Þa Bå- t¸t ma- ha-t¸t.     

                                                                ( 3 lÇn ) ๏ ๏ ๏ 
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PHẬT NÓI KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM PHỔ MÔN CỦA BỒ TÁT 

QUÁN THẾ ÂM 

 

 Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, 

liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, 

chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch 

Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Quán Thế Âm Bồ Tát, do có nhân duyên 

gì, tên là Quán Thế Âm?                      ๏ 

 Đức Phật liền bảo rằng: Này ông Vô 

Tận Ý, Thiện nam tử Bồ Tát! Nếu có đến 

trăm nghìn, vô lượng các chúng sinh, 

đang chịu mọi khổ não, mà được nghe 

danh hiệu, của Đức Quán Thế Âm Bồ 

Tát Ma Ha Tát, rồi dốc hết lòng thành, 

xưng danh Bồ Tát ấy, tức thời được Bồ 
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Tát, quán xét tiếng người đó, rồi dùng  

các phương tiện, độ cho được giải thoát.  

 Nếu lại có người nào, chuyên trì 

niệm danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát, 

dù vào trong lửa lớn, lửa lớn chẳng cháy 

được, đó đều là nhờ vào, sức thần của Bồ 

Tát. 

 Nếu lại có người nào, bị nước lớn 

cuốn trôi, kịp xưng danh hiệu Ngài, thì 

người đó liền được, thoát nạn gặp chỗ 

cạn. 

 Hoặc lại có trăm nghìn, muôn ức các 

chúng sinh, đi kiếm tìm châu báu, như 

Vàng, Bạc, Lưu Ly, Pha Lê và Xà Cừ, 

Xích châu cùng Mã não, San hô và Hổ 

phách... khi vào trong biển lớn, giả sử bị 

mây mù, gió dữ thổi thuyền bè, trôi dạt 
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vào nước quỷ, Dạ Xoa hoặc La Sát, ác 

nhân thường hại người. Ở trong đoàn 

người đó, có nhẫn đến một người, kịp 

xưng niệm danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ 

Tát, thì những người trong đó, thảy đều  

được thoát khỏi, các nạn quỷ Dạ Xoa, La 

Sát ác nhân kia. Vì những nhân duyên 

đó, nên gọi Quán Thế Âm.                   ๏ 

 Nếu lại có người nào, khi sắp sửa bị 

hại, giam cầm hoặc tử tội, dốc một lòng 

chuyên niệm, Quán Thế Âm Bồ Tát, thì 

dao gậy kẻ kia, liền bị gãy nát ra, thời 

người ấy khi đó, liền sẽ được giải thoát. 

 Lại nữa thiện nam tử, nếu ở trong ba 

nghìn, cõi đại thiên thế giới, đầy dẫy quỷ 

Dạ Xoa, La Sát muốn hại người. Khi 

nghe người ấy xưng, danh hiệu Quán 
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Thế Âm Bồ Tát, thì bọn quỷ dữ kia, còn 

chẳng lấy mắt ác, mà nhìn vào người đó,  

huống chi dám làm hại?                       ๏ 

 Nếu lại có người nào, hoặc là người 

có tội, hoặc người không có tội, bị gông 

cùm xiềng xích, trói buộc khắp thân 

mình, mà kịp xưng danh hiệu, Quán Thế 

Âm Bồ Tát, hết thảy xiềng xích kia, đều 

đứt lìa từng đoạn, khiến cho những 

người đó, thảy đều được giải thoát. 

  Nếu ở trong cõi đời, khắp tam thiên 

đại thiên, đầy dẫy những oán tặc, có 

người chủ lái buôn, cùng với người buôn 

khác, đem theo nhiều của báu, đi qua 

đường hiểm trở. Trong đó nếu có người, 

biết đề xướng lên rằng: “Này các Thiện 

nam tử! Đừng chớ nên sợ hãi, các ông 
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phải mau mau, dốc một lòng trì niệm, 

danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha 

Tát, vì đại Bồ Tát ấy, hay dùng phép Vô 

úy, ban cho khắp chúng sinh, xa lìa mọi 

sợ hãi, các ông ngay bây giờ, niệm được 

danh hiệu Ngài, thì sẽ mau thoát được, 

những oán tặc nêu trên”. 

 Những người lái buôn kia, vừa nghe 

nói thế rồi, đều cất tiếng niệm rằng: 

“Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, nhờ 

xưng danh hiệu Ngài, thảy đều được giải 

thoát.                                                      ๏ 

 Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, có sức uy thần lớn, nếu có 

chúng sinh nào, còn nặng lòng dâm dục, 

thường phải nên cung kính, trì niệm 

danh hiệu Ngài, thì lòng dâm dục kia, sẽ 
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dần dần tiêu hết. Nếu người lòng sân 

hận, oán giận còn chất chồng, thường 

phải nên cung kính, trì niệm danh hiệu 

Ngài, thì lòng oán giận kia, thảy đều tiêu 

trừ hết. Nếu có người ngu si, tâm tính 

thường mờ mịt, thời phải nên cung kính, 

trì niệm danh hiệu Ngài, thì người ngu si 

kia, được thông minh sáng suốt. Đó đều 

là nhờ vào, sức thần của Bồ Tát.          

 Vậy nên Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, là bậc có sức thần, rộng lớn như 

hư không, chẳng thể nghĩ bàn được. Vị 

đại Bồ Tát ấy, thường làm việc lợi ích, 

cho hết thảy chúng sinh, chẳng bỏ sót 

một ai. Bởi vì thế cho nên, hết thảy các 

chúng sinh, thường phải dốc một lòng, 

nhớ niệm Bồ Tát ấy, đừng để cho lãng 

quên, thì đều được lợi ích.                  ๏ 
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 Lại nữa Vô Tận Ý! Nếu có thiện nam 

tử, hay là thiện nữ nhân, muốn cầu sinh 

con trai, hay cầu sinh con gái, nên dốc 

lòng quy y, và cúng dàng Bồ Tát, thì 

thiện nam tử kia, hoặc thiện nữ nhân ấy, 

liền sinh được con trai, hoặc liền sinh con 

gái. Con trai thời phúc đức, trí tuệ, đa 

văn và mạnh khỏe. Con gái thời tướng 

mạo, đoan trang, nết na và thùy mị... tất 

cả đều là vì, trước kia trồng cội đức. Bởi 

vì thế cho nên, những đứa con sinh ra, 

thảy đều được mọi người, nơi nơi đều 

kính mến. Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát 

Quán Thế Âm, là bậc có sức thần, rộng 

lớn chẳng nghĩ nghì.                            ๏               

 Lại nữa Vô Tận Ý! Nếu có chúng 

sinh nào, cung kính và lễ bái, lại trì niệm 
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danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát, thì 

phúc đức người ấy, được nhiều chẳng 

nghĩ bàn. Bởi vì thế cho nên, hết thảy các 

chúng sinh, đều phải nên thụ trì, danh 

hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. 

 Này ông Vô Tận Ý! Nếu có người thụ 

trì, danh hiệu sáu mươi hai, ức hằng hà 

sa số, danh hiệu các Bồ Tát, lại trọn đời 

cúng dàng, các thức ăn đồ uống, áo mặc 

cùng giường nằm, thuốc thang các vật 

dụng... Ý ông nghĩ thế nào, công đức của 

người đó, có được lợi ích lớn, và phúc 

đức nhiều chăng?                                 ๏ 

 Bồ Tát Vô Tận Ý, liền ngay trong 

khi ấy, bạch với Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Công đức của người 
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đó, được rất nhiều lợi ích, thật chẳng thể 

nghĩ bàn.  

 Đức Phật liền bảo rằng: Nếu lại có 

thiện nam, hay thiện nữ nhân nào, 

chuyên trì niệm danh hiệu, Quán Thế 

Âm Bồ Tát, nhẫn đến chỉ lễ bái, trong 

khoảng thời gian ngắn, hoặc chỉ vừa 

cung kính, khởi tâm thiện cúng dàng, thì 

phúc đức thiện nam, và thiện nữ nhân 

ấy, bằng nhau không có khác, chẳng thể 

lường tính hết, dù trải trăm nghìn kiếp, 

cũng không thể cùng tận. 

 Này ông Vô Tận Ý! Người vừa mới 

thụ trì, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, 

mà đã được vô lượng, vô biên phúc đức 

lớn, các lợi ích như thế, thật chẳng thể 

nghĩ bàn.                                                ๏ 
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 Ngay trong lúc bấy giờ,  Bồ Tát Vô 

Tận Ý, lại bạch Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Quán Thế 

Âm, thường dạo chơi khắp nơi, các cõi 

của Sa Bà, và tại sao Ngài thường, vì các 

loại chúng sinh, hay dùng sức phương 

tiện, mà diễn nói chính pháp, những việc 

đó thế nào, xin Thế Tôn bảo cho?       ๏ 

 Đức Phật liền bảo rằng: Này ông Vô 

Tận Ý, ông hãy nghe cho rõ. Nếu có 

chúng sinh nào, ở khắp các cõi nước, 

phải dùng tới thân Phật, mới độ được 

người đó, thì Bồ Tát Quán Âm, liền vì 

những người đó, mà hiện ra thân Phật, vì 

họ mà nói Pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân hình Bích 

Chi Phật, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân Bích Chi, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Thanh 

Văn - La Hán, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Thanh Văn, 

vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Phạm Vương, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Phạm 

Vương, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Đế Thích, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Đế Thích, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Tự Tại, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân trời Tự Tại, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân trời Đại 

Tự Tại, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Trời Đại Tự 

Tại, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Thiên Đại 

Tướng Quân, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Thiên Đại 

Tướng Quân, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của Tỳ Sa 

Môn, mới có thể độ được, thì Bồ Tát  

Quán Âm, liền hiện thân Tỳ Sa Môn, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các 

Tiểu Vương, mới có thể độ được, thì Bồ 
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Tát Quán Âm, liền hiện thân Tiểu 

Vương, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của đại 

Trưởng Giả, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Trưởng 

Giả, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của đại 

Cư Sĩ, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân đại Cư Sĩ, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các Tể 

Quan, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Tể Quan, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của Bà La 

Môn, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân Bà La Môn, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các Tỷ 

Khiêu, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu 

Bà Di, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Tỷ Khiêu, thân 

của Tỷ Khiêu Ni, thân của Ưu Bà Tắc, 

thân của Ưu Bà Di, dùng các thân như 

thế, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân hình của 

Phụ Nữ, làm con của Trưởng Giả, Vua 

Chúa cùng Tể Quan, Bà  La Môn, Cư Sĩ, 

hay thân nữ bất kỳ, mới có thể độ được, 

thì Bồ Tát Quán Âm, liền hiện các thân 

kia, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Đồng 

Nam, Đồng Nữ, mới có thể độ được, thì 
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Bồ Tát Quán Âm, liền hiện thân Đồng 

Nam, Đồng Nữ, vì họ mà nói pháp.  

- Nếu có người cần dùng, thân Trời, 

Rồng, Dạ Xoa, thân thần Càn Thát Bà, 

thân thần A Tu La, thân thần Ca Lâu 

La, thân thần Khẩn Na La, thân Ma Hầu 

La Già, thân Nhân, thân Phi Nhân, mới 

có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm, liền 

hiện các thân kia, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân thần Chấp 

Kim Cương, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân thần Chấp 

Kim Cương, vì họ mà nói pháp.   ๏                          

 Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, thành tựu các công đức, thật 

lớn lao như thế, chẳng thể nghĩ bàn 

được, thường dùng các thân hình, dạo đi 
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khắp các nước, độ thoát cho chúng sinh, 

số nhiều đến vô lượng. Bởi vì thế cho nên 

các ông phải dốc lòng, cung kính và cúng 

dàng, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bậc Đại Bồ 

Tát ấy, hay đối với chúng sinh, thường ở 

trong tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, lại 

thường hay ban cho, những điều không 

lo sợ, bởi vì thế cho nên, ở cõi Sa Bà này, 

đều gọi Bồ Tát ấy, là bậc Thí Vô Úy.     ๏ 

 Ngay trong lúc bấy giờ, Bồ Tát Vô 

Tận Ý, bạch với Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Con nay xin cúng 

dàng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói rồi liền 

đứng dậy, cởi chuỗi ngọc quý báu, đang 

đeo ở nơi cổ, giá trị nghìn lạng vàng, đem 

dâng lên cúng dàng, Bồ Tát Quán Thế 

Âm. Vô Tận Ý khi ấy, cung kính tác bạch 

rằng: Xin Ngài thương nhận cho, chuỗi 
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ngọc chân bảo pháp thí này. Khi ấy 

Quán Thế Âm, liền khước từ không 

nhận. Vô Tận Ý Bồ Tát, lại bạch với Bồ 

Tát Quán Thế Âm rằng: Xin Ngài 

thương chúng tôi, mà nhận chuỗi ngọc 

này.                                                       ๏ 

 Trong chúng lúc bấy giờ, Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát 

Quán Thế Âm rằng: "Ông nên thương 

Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng nơi đây, 

cùng các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn 

Thát Bà, các chúng A Tu La, các chúng 

Ca Lâu La, các chúng Khẩn Na La, 

chúng Ma Hầu La Già, Nhân cùng với  

Phi nhân... mà nhận chuỗi ngọc đó''. 

 Bấy giờ Quán Thế Âm, vì thương 

hàng tứ chúng, cùng Trời, Rồng, Quỷ, 



Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập 

87 

Thần... mà nhận lấy chuỗi ngọc, rồi chia 

làm hai phần: Một phần đem dâng lên, 

Thích Ca Mâu Ni Phật, còn một phần 

dâng lên, tháp Đức Phật Đa Bảo.         ๏ 

 Bấy giờ Đức Phật, liền bảo với ông 

Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Bồ Tát Quán Thế 

Âm, có sức thần thông lớn, hay phân 

thân tự tại, thường dạo cõi Sa Bà, để giáo 

hóa chúng sinh, khiến cho được giải 

thoát. 

 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni muốn tuyên lại nghĩa trên liền 

nói bài kệ rằng:                                   ๏ 

 Này ông Vô Tận Ý! 

 Ông nghe hạnh Quán Âm. 

 Hay ứng khắp nơi chốn, 
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 Nguyện rộng sâu như biển. 

 Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, 

 Hầu nhiều nghìn ức Phật. 

 Phát nguyện lớn thanh tịnh, 

 Ta vì ông nói qua. 

 Nghe tên cùng thấy thân, 

 Tâm niệm không luống quá. 

 Niệm danh hiệu Quán Âm, 

 Hay diệt mọi nỗi khổ. 

 Dù ai khởi ý hại, 

 Xô xuống hầm lửa lớn. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Hầm lửa biến thành ao. 

 Hoặc trôi dạt biển lớn, 
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 Các nạn Quỷ, Cá, Rồng. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Như mặt trời trên không. 

 Hoặc bị người ác đuổi, 

 Ngã xuống núi Kim Cương. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Không mảy may xây xát. 

 Hoặc bị giặc oán vây, 

 Dẫu cầm dao toan hại. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Đều phát khởi lòng lành. 

 Hoặc bị nạn khổ vua, 

 Khi hành hình sắp chết. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 
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 Dao liền gãy từng đoạn. 

 Hoặc cầm tù, xiềng, xích, 

 Tay chân bị gông cùm. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Bỗng nhiên được giải thoát. 

 Nguyền rủa và thuốc độc, 

 Muốn làm hại thân mình. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Lại trở về người ấy. 

 Hoặc gặp bọn La Sát, 

 Rồng độc, các quỷ dữ. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Thời đều không dám hại. 

 Hoặc thú dữ vây quanh, 
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 Nanh vuốt nhọn đáng sợ. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Chúng vội vàng chạy thẳng. 

 Rắn độc và bọ cạp, 

 Lửa nọc độc bốc cháy. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Nghe tiếng tự lánh xa. 

 Mây, Chớp giật, Sấm Sét, 

 Mưa đá tuôn hạt lớn. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Liền được trời quang tạnh. 

 Chúng sinh bị khốn ách, 

 Vô lượng khổ bức thân. 

 Quán Âm sức trí diệu, 
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 Hay cứu đời thoát khổ. 

 Đầy đủ sức thần thông, 

 Rộng tu trí phương tiện. 

 Khắp cõi nước mười phương, 

 Đều hiện thân tất cả. 

 Mọi loài các đường ác, 

 Địa ngục, quỷ, súc sinh. 

 Khổ, sinh, già, bệnh, chết, 

 Dần dần đều dứt hết. 

 Chân quán thanh tịnh quán, 

 Trí tuệ quán rộng lớn. 

 Bi quán và Từ quán, 

    Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. 

 Sáng thanh tịnh không nhơ, 
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 Tuệ nhật phá tăm tối. 

 Hay dẹp tai gió, lửa, 

 Soi sáng khắp thế gian. 

 Bi thể răn như sấm, 

 Từ ý diệu như mây. 

 Tuôn mưa pháp cam lộ, 

 Diệt trừ lửa phiền não. 

 Kiện tụng đến cửa quan, 

 Trong quân trận sợ hãi. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Oán thù tiêu tan hết. 

 Diệu Âm, Quán Thế Âm, 

 Phạm Âm, Hải Triều Âm. 

 Hơn tiếng thế gian Âm, 
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 Vì thế nên thường niệm. 

 Niệm niệm chớ sinh nghi, 

 Quán Âm bậc Tịnh Thánh. 

 Hay làm nơi nương tựa, 

 Cho nạn chết khổ não. 

 Đủ hết thảy công đức, 

 Mắt từ nhìn chúng sinh. 

 Phúc tụ như biển lớn, 

 Cho nên cần đỉnh lễ.                ๏ 

 Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát, liền từ 

tòa ngồi đứng dậy, đi đến trước Đức 

Phật, cung kính và chắp tay, tác bạch 

Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Nếu có chúng sinh nào, được nghe phẩm 

Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, sức thần 
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thông rộng lớn, đạo nghiệp tự tại này, thì 

phải nên biết rằng, công đức của người 

đó, nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể 

nghĩ bàn được.  

 Khi Đức Phật, nói phẩm Phổ Môn 

này, trong chúng lúc bấy giờ, có tám vạn 

bốn nghìn, chúng sinh đều phát tâm, cầu 

Vô thượng Bồ Đề, đồng thành ngôi 

Chính giác.                                        ๏ ๏ ๏ 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM PHỔ MÔN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 

CHÂN NGÔN VIẾT: 

 

 - Án đá lị, đá lị, đốt đá lị, đốt đốt đá lị, 

đốt lị sa ha.                                (3 lần)   ๏ 
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CĂN BẢN THẦN CHÚ DIỆT HẾT THẢY 

TỘI CHƯỚNG ĐƯỢC SINH VỀ TỊNH ĐỘ:  

๏ 

-Nẵng mồ a mi đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, 
       ๏ 

đá địa dạ tha, a mi rị đô  bà  tì, a mi rị đá 

 

tất đam bà tì, a mi rị đá tì ca lan đế, a mi  
                                                         ๏ 

rị đá tì ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ  
                                          ๏ 

đá ca lệ  sa   bà     ha. (3 lần). 

                  ∆ o |     o |        o  

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 ๏   ا ◦ ا ◦   ا ا o    ا ا o  ا ا o    ا ا o    ا ا       o          ا         ا ∆ 
  

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  o   ا ◦ ا ◦    ا ا o   ا ا o   ا ا o   ا ا o    ا ا      o          ا           ا    
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏   ا ◦ ا ◦    ا ا ๏    ا ا o  ا ا o   ا ا o    ا ا       ๏          ا            ا     
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BÀI KHAI THỊ ( 8 ) 

 Biết đời là khổ phải lo tu 

 Sửa tính đổi tâm thoát ngục tù 

 Phật dạy trong Kinh mau khẩn thiết 

 Ghi lòng tạc dạ thoát đường mê. 

 Trong Kinh Đức Phật có dạy rằng: 

''Chúng sinh do mê lầm vọng chấp nên 

mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử. Nay 

nếu muốn thoát ly sinh tử thì phải quay 

về nương tựa vào ngôi Tam Bảo''. Vì sao 

lại phải nương tựa vào ngôi Tam Bảo? Vì 

Tam Bảo chính là ruộng phúc điền, 

khiến cho muôn thiện từ đó mà phát 

sinh. Lại nữa, sau khi quy y Tam Bảo rồi, 

hành giả phải dốc trọn lòng thành, giữ 

trọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính, 

chuyên cần học đạo. Phải giữ gìn năm 
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giới: Không sát sinh, không trộm cắp, 

không tà dâm, không vọng ngữ, không 

uống rượu và các chất gây nghiện. Lại 

tiến lên giữ gìn trai giới, khiến tâm thanh 

tịnh, nguyện bỏ ác làm lành, lánh dữ 

hành thiện, hiếu kính cha mẹ, phụng sự 

sư trưởng, nuôi lớn tâm từ, đọc tụng Đại 

Thừa... Đó chính là cửa ngõ để vào đạo, 

là đường tắt đưa tới cảnh giới Nhân, 

Thiên, nhẫn đến cảnh Niết Bàn tịch tịnh 

của Chư Phật, Thánh Hiền. Vậy nay đại 

chúng hiện tiền, Hệ Niệm Phật Sự thời 

thứ hai đã liễu giải rồi, một câu phải diễn 

nói như thế nào đây?  

 Trong nhân gian muốn thoát bến mê 

 Sớm quay về nương ngôi Tuệ Giác. 
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BÀI  TÁN  KHEN  NGỢI  ÐỨC  QUÁN  THẾ  ÂM 

  

Mười    hai  nguyện   lớn  đã     gieo   vào  

    ∆              | |        O             | |     o |       o |       ๏ | |  
  

Hương Tích,  Phổ    Ðà    chẳng   thấp   cao  
     O               | |        O          | |        o  |        o  |      O  | | 
  

Hạnh đức  trang  nghiêm  như   nhật    nguyệt  
  O            | |        O                | |         o  |      o  |       O   | |   
  

Muôn  ngàn  hóa   Phật   tựa    trăng    sao  
   O              | |        O          | |        o  |       o  |        O | | 
  

Liền   theo   tiếng   niệm   mà    soi      xét  
 O              | |         O            | |        o |      o |       O | | 
  

Ðộ    khắp   muôn   loài   giác   ngộ    trao  

  O           | |           O            | |      o  |       o |      ๏ | |  
  

Từ    thí   bi   ban   lòng   chẳng      sợ  
  O         | |     O        | |       o  |        o |           O    | | 
  

Tây   phương    ở    đó    chỉ    lối     vào.  
   O              | |           O       | |      o  |     o |      O  | |  
  

Nam   mô   Ðại    Từ    Ðại   Bi    Linh    Cảm   

 ∆ O          | |      O           | |        O       | |       o |        ๏  | |  
  

Cứu  Khổ  Cứu  Nạn  Quán Thế Âm Bồ  Tát.  
 O         | |       o  |     O | |    O            | |     ๏ |    O   

 

 - Nam  Mô  Quán  Thế  Âm  Bồ  Tát.....  
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  BÀI TÁN ĐẠI NGUYỆN ĐỨC QUÁN ÂM 

 

Đệ    nhất  uy   thần,   hạnh  đức Quán Âm 

∆               | |      O | |    ๏  | |          O         | |        O | |     O | | O| | 

 

Mười   hai   đại   nguyện    độ    Sa   Bà 
  O              | |       O             | |            o∆|       o     ا ا ๏  ا ا ◦ا ◦ | o | o |  

 

Khổ   hải    giúp    vượt   qua 
O             | |           O             | |         o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 

Ban   cho      pháp    thí 
 o  |           o  |           O | |        O   | | O | | 

 

Độ    chúng    sinh    khỏi     ái     hà. 

๏             |                  |            o  |          o  |       o  

 

 Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  ๏          ا  ◦    ا  ◦       ا ا      o      ا          ا        o          ا           ا ∆
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  o          ا  ◦     ا  ◦     ا ا      o      ا          ا        o          ا           ا   

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 

  ๏         ا  ◦     ا  ◦     ا ا      o       ا        ا        ๏          ا           ا   
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BÀI KHAI THỊ ( 9 ) 

Tâm này vốn giác nhọc tìm đâu 

 Chỉ tại nơi tâm hướng nguyện cầu 

 Nếu biết trong tâm liền được tỏ 

 Rời tâm cầu Phật nhọc tìm châu. 

 Phải biết tâm này vốn là Phật. Tâm, 

Phật và Chúng sinh là ba không sai biệt. 

Hiểu được như thế phải giữ sao cho tâm 

luôn được thanh tịnh. Phải làm tròn bổn 

phận của một người con Phật, tận lòng 

thành, trọn lòng kính. Thường nhớ niệm 

''thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, 

bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã'' mà 

phát tâm thiểu dục tri túc, vì biết rằng 

đạo lý nhân quả vận hành chẳng hề sai, 

rồi chuyên tâm thực hành Thập Thiện: 

Thân không sát sinh, trộm cắp, tà dâm; 

Khẩu không nói dối, thêu dệt, đôi chiều 

cùng lời hung ác; Ý thường giữ cho 

thanh tịnh chẳng khởi Tham, Sân, Si. Lại 

thêm thực hành bốn nhiếp pháp: Bố thí, 

Ái ngữ, Lợi hành và Đồng sự; thường 
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chú tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm 

Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới 

và cùng sống chung theo Lục Hòa kính... 

Tóm lại các thiện pháp đây chỉ là tùy 

duyên thị hiện, ngăn ngừa việc ác, khiến 

cho tâm thể thanh tịnh, bỏ vọng về chân. 

Thế nên biết rằng: Ngay trong đại chúng 

hiện tiền đây, còn sống thời thân tâm an 

thái, mất thân này chẳng lạc đường mê. 

Biết rõ như thế, nên nói: Lìa Tâm, Phật, 

Chúng sinh này thời còn có chỗ nào 

thương lượng nữa hay không?  

 Nơi tâm tròn sáng sạch tinh khôi 

 Chẳng chút bợn nhơ dính bụi hôi 

 Biết rõ tâm an đâu cảnh khác 

 Phật Tâm Tâm Phật tại mình thôi.   

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới  

                      ∆         | |             O         | |     o  |    ๏ | |  

Đại Từ Đại  Bi   Quán Thế Âm Bồ Tát. 
O        | |    o  |   O | |     O            | |      ๏ |    O  

 

 - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát... 
           |                 |                  O  
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Nam    Mô    Quán    Thế   Âm   Bồ    Tát 

∆                  | |           O               | |        o |       o |      ๏ | |  
 

Nam    Mô    Quán    Thế    Âm   Bồ   Tát 
O                 | |           O                | |        o |        o |     O | |  
 

Nam    Mô    Quán    Thế    Âm   Bồ   Tát 
O                 | |           O                 | |        o |       o |     O | | 
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | |  
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                 | |          O                | |        o |          o |      O | | 
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                 | |         O                 | |        o |         o |      O | |  
 

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | |  
 

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | | 

  

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 

O                  | |          ๏              | |         o |          o |      O | |  

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

O             | |       O              | |        O      | |       o   |      o |   ๏ | | 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 
O            | |         O            | |        O      | |      o   |        o |   o | | 
 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

O            | |          ๏           | |       O       | |      o   |        o |     ๏ 
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SÁM HỐI GIẢI OAN 

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết, 

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. 

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành, 

Nay đối trước Phật cầu giải kết. 

Giải kết, giải kết, giải oan kết, 

Oan trái nghiệp xưa đều giải hết. 

Trăm nghìn vạn kiếp giải oán thù, 

Vô lượng vô biên được giải thoát. 

Giải hết oan khiên diệt hết tội, 

Nguyện được vãng sinh Liên Trì hội. 

Liên Trì hội lớn nguyện tương phùng, 

Vô lượng Bồ Đề quyết chẳng lui. 

Án Sỉ Lâm, Án Bộ Lâm Diệt, 
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Kim tra, Kim tra, tăng Kim tra. 

Ngô kim vị nhữ giải kim tra, 

Chung bất dữ, nhữ kết Kim tra. 

Án cường trung cường, cát trung cát, 

Ma ha hội lý hữu thù luật. 

Hết thảy oan gia lìa thân mình, 

Trí tuệ mênh mông lên bờ giác. 
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 TÁN THÁN PHÁP BẢO 

Pháp bảo   thật    khó     lường. 
∆                | |   O    | |   O   | |     o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Như  Lai       kim   khẩu    tuyên   dương. 
o |         o |  O | |    O | |     O | |          O | |       O | | O | | O | |  
 

Cất   tại   Long   Cung   rải   hương   trời. 
O          | |        O             | |         O        | |            O | | O | |  
 

Bậc   giác        tụng     kinh      văn. 
O          | |  O  | |     O | |         O  | |        o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 
 

Ngọc trục lụa  màu  viết  chữ         vàng. 
o |             o |       O        | |          O       | | O | | O | | o∆|o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Như  Nhạn       thu   bay   thành  hàng. 
o |              o | O | |    O | |     O | |        O | |     O | | O | | O | |  
 

Xưa nhờ  tam  tạng  đem  qua    Đường. 
O          | |       O         | |        O        | |          O    | | O | |  
 

Vì   muôn       đời      diễn     giảng. 
O        | |    O | |     O  | |       O  | |       o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Xưa nhờ  tam  tạng  đem  qua  Đường. 
o |          o |       O        | |         O        | |         O  | |   O | |  
 

Vì   muôn    đời     diễn     giảng. 

๏       | | O | |     ๏ | |      o  |  o |     o | o  

 

- Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát..... 
        |                    |                  O  
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BÀI KHAI THỊ  ( 10 ) 

Từng nghe: Niệm Phật một câu tiêu 

nghiệp trước, lễ Phật một lễ phúc hà sa. 

Trong Kinh cũng nói: ''Nếu có đến trăm 

nghìn vô lượng chúng sinh đang chịu khổ 

não mà được nghe danh hiệu Quán Thế 

Âm Bồ Tát, rồi dốc hết lòng thành xưng 

niệm danh ấy, tức thời được Quán Thế 

Âm Bồ Tát quán xét tiếng niệm của 

người đó, rồi dùng các phương tiện độ 

cho người đó được giải thoát''. Đại chúng 

hiện tiền nơi đây, đã biết vậy rồi, thời 

phải khởi được niềm tin chân chính, phải 

một lòng trì niệm danh hiệu ấy, niệm 

niệm chẳng đổi, tất sẽ được Bồ Tát niệm 

tình mà cứu độ cho, niệm được như thế 

thời gọi là độ mình độ người là vậy. Từ 
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trước tới đây, đã tạo lập đạo tràng tịnh 

nghiệp Tam Thời Hệ Niệm, nay thời 

Phật sự thứ hai đã chu viên. Công huân 

thù thắng như trên, gieo vào trong biển 

đại nguyện Quán Âm, chuyên vì:... đại 

chúng nơi đây tẩy trừ nghiệp cấu, tăng 

trưởng thiện căn, bỏ báo duyên này, sinh 

về Tịnh Độ. Nhưng nghĩ lại, từ vô thỉ 

kiếp cho đến tận ngày nay, biển nghiệp 

mênh mông, núi tội chót vót, nếu không 

bày tỏ sao tiêu trừ được? Sám trừ tội 

chướng đã qua, phát nguyện hạnh lành 

hiện tại. Lại phiền pháp chúng, dị khẩu 

đồng âm, chí tâm sám hối, phát nguyện.  

  

 

 



Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập 

109 

SÁM HỐI 

Xưa   kia   gây   nên      bao   ác   nghiệp. 
                ●●        ●●       ●|●   ● ●       ● ●       ● ●      ● ●  ● ●  

Đều   vì   vô   thỉ        tham  sân   si. 
● ●        ● ●    ● ●     ●|●   ● ●       ●  ●          ●  ●     ● ●   ● ●  

Từ    thân   miệng  ý        phát  sinh  ra. 
●  ●          ●  ●           ●  ●      ●|●  ● ●       ● ●       ● ●        ● ●  ● ●  

Tất     cả    tội   chướng  xin   sám   hối. 
●  ●         ● ●       ●  ●        ●|●  ●  ●      ●  ●      ● ●       ●  ●   ●  ●  

Chúng  sinh  vô   biên     thệ  nguyện độ. 
●   ●              ● ●       ● ●     ●| ●   ● ●    ● ●       ●  ●           ● ● ● ●  

Phiền  não  vô   tận      thệ  nguyện  đoạn. 
●  ●           ●  ●      ● ●    ●| ●  ● ●      ● ●         ●  ●           ● ●  ● ●  

Pháp  môn  vô   lượng   thệ  nguyện  học. 
●  ●           ●  ●       ● ●     ●| ●    ● ●    ●  ●       ● ●            ● ● ● ●  

Phật đạo  vô  thượng   thệ nguyện  thành. 

๏ ●        ● ●      ● ●      ● | ●  ●  ●        o |          o |            ๏  
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 

  ๏     ا ◦ ا ◦  ا ا o   ا ا o   ا ا o     ا  ا   o       ا  ا        o         ا          ا ∆
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  o    ا ◦ ا ◦   ا ا o   ا ا o  ا ا o      ا  ا  o       ا  ا        o        ا         ا      
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 

  ๏   ا ◦ ا ◦  ا ا ๏   ا ا o  ا ا o      ا  ا   o         ا  ا       ๏       ا           ا   
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KHAI THỊ ( 11 ) 

Từ trước tới đây, sám hối phát 

nguyện đã xong. Chư vị hành giả thực 

hành được như thế, tất sẽ được tiêu trừ 

nghiệp chướng, tội diệt phúc sinh, đem 

những hạnh lành ấy để cầu sinh Tịnh Độ 

thời còn được như nguyện, huống chi là 

cầu phúc báo, trường thọ Trời, Người ư? 

Vậy nên đại chúng phải phát Đại Bồ Đề 

Tâm, phải cầu sinh Tịnh Độ để sớm 

thành Phật Quả. Nếu không phát nguyện 

như thế, dẫu được phúc báo Trời, Người 

giống như Tự Tại Thiên, nhẫn đến Phi 

Tưởng Phi Phi Tưởng chúng thiên cũng 

trở thành đặt bày hư huyễn, vì không 

theo lời Phật vậy. Nay đại chúng hiện 

tiền nơi đây... phải nên biết ý này.  
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BÀI TÁN ĐẠI NGUYỆN ĐỨC QUÁN ÂM 

 

Quán Âm Bồ  Tát, Thần Lực Khôn Lường 
∆             | |       O | |   ๏ | |      O          | |         O  | |    O  | |  O  | |  
 

Vời   vợi   thân  vàng  phóng hào  quang. 
O           | |        O           | |          o∆|       o ا ا      ๏ا ا ◦ ا ◦| o | o |  

 

Biển   khổ   thả   thuyền   từ. 
O             | |         O            | |          o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Cõi   Sen   chín   phẩm, 
o |        o  |       O | |      O  | |  O  | |  
 

Cùng   nguyện   về   Tây   Phương. 

 ๏               |  |            o |       o  |       o  
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏      ا  ◦      ا ◦      ا  ا     o       ا         ا         o         ا             ا ∆

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏      ا  ◦      ا ◦      ا  ا     o       ا         ا         o         ا             ا   
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏      ا  ◦      ا ◦      ا  ا     o       ا         ا         ๏         ا             ا   
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THỜI PHÁP SỰ THỨ BA 

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT                                                                                                                   
(3 lÇn) ๏ 

THIÊN THỦ thiªn nh·n 

V« ng¹i ®¹i bi t©m ®µ la ni 

     Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ gia. 

Nam m« a rÞ gia, bµ l« yÕt ®Õ thước b¸t 

ra gia, Bå ®Ò t¸t ®¸ bµ gia, ma ha t¸t ®¸ 

bµ da, ma ha ca l« ni ca gia. Án, t¸t bµn 

ra ph¹t duÖ, sè ®¸t na ®¸t t¶. Nam m« tÊt 

c¸t lÞ ®o¸ y m«ng a lÞ da, bµ l« c¸t ®Õ thÊt 

PhËt ra l¨ng ®µ bµ. Nam m« na ra cÈn 

tr×, hª lÞ ma ha bµn ®¸ sa mÕ, t¸t bµ a tha 

®Ëu th©u b»ng, a thÖ dËng, t¸t bµ t¸t ®¸ 

na ma bµ giµ, ma ph¹t ®Æc ®Ëu, ®¸t ®iÖt 

tha. A ́n, a bµ l« hª, l« ca ®Õ, ca la ®Õ, di 

hª rÞ, ma ha Bå ®Ò t¸t ®o¶, t¸t bµ t¸t bµ, 

ma la ma la, ma hª ma hª rÞ ®µ dËng, c©u 

l« c©u l« yÕt m«ng, ®é l« ®é l«, ph¹t sµ 

gia ®Õ, ma ha ph¹t sµ gia ®Õ, ®µ la ®µ la, 

®Þa lÞ ni, thÊt PhËt ra gia. Gi¸ ra gi¸ ra, 
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ma ma ph¹t ma ra, môc ®Õ lÖ, y hª di hª, 

thÊt na thÊt na, a ra sÊm PhËt, ra x¸ lÞ, 

ph¹t sa ph¹t sÊm PhËt, ra s¸ gia, h« l« h« 

l« ma ra, h« l« h« l« hª lÞ, sa ra sa ra, tÊt 

lÞ tÊt lÞ, t« l« t« l«, Bå ®Ò d¹ Bå ®Ò d¹, bå 

®µ d¹ bå ®µ d¹, di ®Õ lÞ d¹, na ra cÈn tr×, 

®Þa lÞ s¾t ni na, ba d¹ ma na, sa bµ ha. 

TÊt ®µ d¹ sa bµ ha, ma ha tÊt ®µ d¹ sa bµ 

ha, tÊt ®µ dô nghÖ, thÊt phµn ra gia, sa 

bµ ha, na ra cÈn tr× sa bµ ha, ma ra na ra, 

sa bµ ha. TÊt ra t¨ng a môc giµ gia, sa bµ 

ha, sa bµ ma ha a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha, gi¶ 

c¸t ra a tÊt ®µ d¹, sa bµ ha. Ba ®µ ma yÕt 

tÊt ®¸ d¹, sa bµ ha. Na ra cÈn tr× bµn giµ 

ra gia, sa bµ ha, ma bµ lÞ th¾ng yÕt ra d¹, 

sa bµ ha. 

Nam m« h¸t ra ®¸t na ®¸ ra d¹ gia, 

nam m« a rÞ gia, bµ l« c¸t ®Õ thước phµn 

ra gia, sa bµ ha. A ́n, tÊt ®iÖn ®«, m¹n ®¸ 

ra b¹t ®µ da, sa bµ ha.        (3 biÕn…) ๏๏๏ 
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NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI 

    Nam m« PhËt ®µ gia, nam m« §¹t ma 

gia, nam m« T¨ng giµ gia. Nam m« Qu¸n 

Tù T¹i Bå t¸t ma ha t¸t, cô ®¹i bi t©m 

gi¶, ®¸t ®iÖt tha. ¸n chước yÕt ra ph¹t ®Ó 

chÊn ®a m¹t ni, ma ha b¸t ®¾ng mÕ, r« r« 

r« r«, ®Ó s¾t tra, thước ra a yÕt lÞ sa d¹, 

hång phÊn sa ha. ¸n b¸t ®¹p ma, chÊn ®a 

m¹t ni, thước ra hång, ¸n b¸t l¹t ®µ, b¸t 

®¶n mÕ hång.                                ๏ 

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

    N½ng må tam m·n ®¸ mét ®µ nÉm. 

A b¸t ra ®Ó, h¹ ®a x¸, sa n½ng nÉm, ®¸t 

®iÖt tha, ¸n giµ giµ, giµ hÕ giµ hÕ, hång 

hång nhËp ph¹ ra, nhËp ph¹ ra, b¸t ra 

nhËp ph¹ ra, b¸t ra nhËp ph¹ ra, ®Ó s¾t 

s¸, ®Ó s¾t s¸, s¾t trÝ rÞ, s¾t trÝ rÞ, sa phÊn 

tra, sa phÊn tra, phiÕn ®Ó ca, thÊt dÞ duÖ, 

sa ph¹ ha.                                      ๏ 
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CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ 

     Nam m« PhËt ®µ gia, nam m« §¹t 

ma gia, nam m« T¨ng giµ gia. ¸n tÊt ®Õ 

hé r« r«, tÊt ®« r«, chØ rÞ ba, c¸t rÞ bµ, tÊt 

®¹t rÞ, bè r« rÞ, sa ph¹ ha              ๏ 

                       

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ 

      KhÓ thñ quy y t« tÊt ®Õ, ®Çu diÖn 

®Ønh lÔ ThÊt C©u Chi, ng· kim xưng t¸n 

§¹i ChuÈn §Ò, duy nguyÖn tõ bi thuú gia 

hé. Nam m« t¸t ®¸ nÉm tam diÓu tam bå 

®µ, c©u chi nÉm, ®¸t ®iÖt tha. ¸n chiÕt lÖ 

chñ lÖ ChuÈn §Ò, sa bµ ha.              ๏ 
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THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH 

QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI 

     ¸n, n¹i ma ba c¸t ngo· ®Õ, a ba la 

mËt ®¹p, a ưu rÞ a n¹p, t« tÊt nÔ thùc 

chÊp ®¹p, ®iÖp t¶ ra tÓ d·, ®¸t th¸p 

nghiÖt ®¹t d·, a ra ha ®Õ, tam dược tam 

bÊt ®¹t d·, ®¸t nÔ d· th¸p. ¸n t¸t rÞ ba, 

tang tư c¸t rÞ, b¸t rÞ thuËt ®¹p, ®¹t ra m· 

®Õ, nghiÖt nghiÖt n¹i tang, m· ngét nghiÖt 

®Õ, sa ba ngo· tû thuËt ®Õ, m· h¸t n¹i d·, 

b¸t rÞ ngo· rÞ sa h¸t.                 ๏     

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN 

    Nam m« b¹c giµ ph¹t ®Õ, bÖ s¸i x·, lò 

r« bÖ lưu ly, b¸t l¹t bµ, h¸t ra xµ d·. §¸t 

tha yÕt ®a da, a ra h¸t ®Õ, tam diÓu tam 

bét ®µ da, ®¸t ®iÖt tha. ¸n bÖ s¸i thÖ, bÖ 

s¸i thÖ, bÖ s¸i x·, tam mét yÕt ®Õ sa ha.  ๏                                                                                        
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Qu¸n ©m linh c¶m ch©n ng«n 

     ¸n ma ni b¸t minh hång, ma h¹t 

nghª nha n¹p, tÝch ®« ®Æc, ba ®¹t tÝch 

®Æc ta n¹p, vi ®¹t rÞ c¸t t¸t, nhi c¸n nhi 

th¸p bèc, rÞ tÊt th¸p, c¸t n¹p bæ ra n¹p, 

n¹p bèc rÞ, ®©u th¾c ban n¹p, n¹i ma l« 

c¸t, thuyÕt ra da sa ha. O 

ThÊt phËt diÖt téi ch©n ng«n 

Ly bµ ly bµ ®Õ, cÇu ha cÇu ha ®Õ, ®µ 

ra ni ®Õ, ni ha ra ®Õ, tú lª nÔ ®Õ, ma ha 

giµ ®Õ, ch©n l¨ng kiÒn ®Õ, sa bµ ha.       ๏                                   

V·ng sinh tÞnh ®é thÇn chó 

Nẵng mồ A mi ®¸ bµ d¹, ®¸ tha giµ 

®¸ d¹, ®¸ ®Þa d¹ tha, A mi lÞ ®« bµ t×, A 

mi lÞ ®¸ tÊt ®am bµ t×, A mi lÞ ®¸ t× ca lan 

®Õ, A mi lÞ ®¸ t× ca lan ®¸, giµ mi nhÞ, giµ 

giµ na, chØ ®¸ ca lÖ, sa bµ ha.                 ๏                                           



Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập 

118 

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ 

    Nam m« PhËt ®µ, Nam m« §¹t ma, 

Nam m« T¨ng giµ. Nam m« thÊt lîi, ma 

ha ®Ò tú da, ®¸t nÔ d· tha, ba lîi phó l©u 

na, gi¸ lîi tam m¹n ®µ ®¹t x¸ ni, ma ha tú 

ha la giµ ®Õ, tam m¹n ®µ tú ni giµ ®Õ, ma 

ha ca lîi d·, ba nÔ ba ra ba nÔ, t¸t lÞ ph¹ 

lËt tha, tam m¹n ®µ tu b¸t lª ®Õ, phó lÖ 

na, a lîi na, ®¹t ma ®Õ, ma ha tú cæ tÊt 

®Õ, ma ha di lÆc ®Õ, l©u b¶ t¨ng kú ®Õ, hª 

®Õ tû t¨ng kú hª ®Õ, tam m¹n ®µ a tha, a 

n©u bµ ra ni. 

- Nam- m« Ly- CÊu- §Þa Bå- t¸t ma- ha-t¸t.     

                                                                      ( 3 lÇn ) ๏๏๏ 
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PHẬT NÓI KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM PHỔ MÔN CỦA BỒ TÁT 

QUÁN THẾ ÂM 

 

 Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, 

liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, 

chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch 

Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Quán Thế Âm Bồ Tát, do có nhân duyên 

gì, tên là Quán Thế Âm?                      ๏ 

 Đức Phật liền bảo rằng: Này ông Vô 

Tận Ý, Thiện nam tử Bồ Tát! Nếu có đến 

trăm nghìn, vô lượng các chúng sinh, 

đang chịu mọi khổ não, mà được nghe 

danh hiệu, của Đức Quán Thế Âm Bồ 

Tát Ma Ha Tát, rồi dốc hết lòng thành, 

xưng danh Bồ Tát ấy, tức thời được Bồ 
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Tát, quán xét tiếng người đó, rồi dùng  

các phương tiện, độ cho được giải thoát.  

 Nếu lại có người nào, chuyên trì 

niệm danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát, 

dù vào trong lửa lớn, lửa lớn chẳng cháy 

được, đó đều là nhờ vào, sức thần của Bồ 

Tát. 

 Nếu lại có người nào, bị nước lớn 

cuốn trôi, kịp xưng danh hiệu Ngài, thì 

người đó liền được, thoát nạn gặp chỗ 

cạn. 

 Hoặc lại có trăm nghìn, muôn ức các 

chúng sinh, đi kiếm tìm châu báu, như 

Vàng, Bạc, Lưu Ly, Pha Lê và Xà Cừ, 

Xích châu cùng Mã não, San hô và Hổ 

phách... khi vào trong biển lớn, giả sử bị 

mây mù, gió dữ thổi thuyền bè, trôi dạt 
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vào nước quỷ, Dạ Xoa hoặc La Sát, ác 

nhân thường hại người. Ở trong đoàn 

người đó, có nhẫn đến một người, kịp 

xưng niệm danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ 

Tát, thì những người trong đó, thảy đều  

được thoát khỏi, các nạn quỷ Dạ Xoa, La 

Sát ác nhân kia. Vì những nhân duyên 

đó, nên gọi Quán Thế Âm.                   ๏ 

 Nếu lại có người nào, khi sắp sửa bị 

hại, giam cầm hoặc tử tội, dốc một lòng 

chuyên niệm, Quán Thế Âm Bồ Tát, thì 

dao gậy kẻ kia, liền bị gãy nát ra, thời 

người ấy khi đó, liền sẽ được giải thoát. 

 Lại nữa thiện nam tử, nếu ở trong ba 

nghìn, cõi đại thiên thế giới, đầy dẫy quỷ 

Dạ Xoa, La Sát muốn hại người. Khi 

nghe người ấy xưng, danh hiệu Quán 
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Thế Âm Bồ Tát, thì bọn quỷ dữ kia, còn 

chẳng lấy mắt ác, mà nhìn vào người đó,  

huống chi dám làm hại?                       ๏ 

 Nếu lại có người nào, hoặc là người 

có tội, hoặc người không có tội, bị gông 

cùm xiềng xích, trói buộc khắp thân 

mình, mà kịp xưng danh hiệu, Quán Thế 

Âm Bồ Tát, hết thảy xiềng xích kia, đều 

đứt lìa từng đoạn, khiến cho những 

người đó, thảy đều được giải thoát. 

  Nếu ở trong cõi đời, khắp tam thiên 

đại thiên, đầy dẫy những oán tặc, có 

người chủ lái buôn, cùng với người buôn 

khác, đem theo nhiều của báu, đi qua 

đường hiểm trở. Trong đó nếu có người, 

biết đề xướng lên rằng: “Này các Thiện 

nam tử! Đừng chớ nên sợ hãi, các ông 
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phải mau mau, dốc một lòng trì niệm, 

danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha 

Tát, vì đại Bồ Tát ấy, hay dùng phép Vô 

úy, ban cho khắp chúng sinh, xa lìa mọi 

sợ hãi, các ông ngay bây giờ, niệm được 

danh hiệu Ngài, thì sẽ mau thoát được, 

những oán tặc nêu trên”. 

 Những người lái buôn kia, vừa nghe 

nói thế rồi, đều cất tiếng niệm rằng: 

“Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, nhờ 

xưng danh hiệu Ngài, thảy đều được giải 

thoát.                                                      ๏ 

 Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, có sức uy thần lớn, nếu có 

chúng sinh nào, còn nặng lòng dâm dục, 

thường phải nên cung kính, trì niệm 

danh hiệu Ngài, thì lòng dâm dục kia, sẽ 
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dần dần tiêu hết. Nếu người lòng sân 

hận, oán giận còn chất chồng, thường 

phải nên cung kính, trì niệm danh hiệu 

Ngài, thì lòng oán giận kia, thảy đều tiêu 

trừ hết. Nếu có người ngu si, tâm tính 

thường mờ mịt, thời phải nên cung kính, 

trì niệm danh hiệu Ngài, thì người ngu si 

kia, được thông minh sáng suốt. Đó đều 

là nhờ vào, sức thần của Bồ Tát.          

 Vậy nên Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, là bậc có sức thần, rộng lớn như 

hư không, chẳng thể nghĩ bàn được. Vị 

đại Bồ Tát ấy, thường làm việc lợi ích, 

cho hết thảy chúng sinh, chẳng bỏ sót 

một ai. Bởi vì thế cho nên, hết thảy các 

chúng sinh, thường phải dốc một lòng, 

nhớ niệm Bồ Tát ấy, đừng để cho lãng 

quên, thì đều được lợi ích.                  ๏ 
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 Lại nữa Vô Tận Ý! Nếu có thiện nam 

tử, hay là thiện nữ nhân, muốn cầu sinh 

con trai, hay cầu sinh con gái, nên dốc 

lòng quy y, và cúng dàng Bồ Tát, thì 

thiện nam tử kia, hoặc thiện nữ nhân ấy, 

liền sinh được con trai, hoặc liền sinh con 

gái. Con trai thời phúc đức, trí tuệ, đa 

văn và mạnh khỏe. Con gái thời tướng 

mạo, đoan trang, nết na và thùy mị... tất 

cả đều là vì, trước kia trồng cội đức. Bởi 

vì thế cho nên, những đứa con sinh ra, 

thảy đều được mọi người, nơi nơi đều 

kính mến. Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát 

Quán Thế Âm, là bậc có sức thần, rộng 

lớn chẳng nghĩ nghì.                            ๏               

 Lại nữa Vô Tận Ý! Nếu có chúng 

sinh nào, cung kính và lễ bái, lại trì niệm 
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danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát, thì 

phúc đức người ấy, được nhiều chẳng 

nghĩ bàn. Bởi vì thế cho nên, hết thảy các 

chúng sinh, đều phải nên thụ trì, danh 

hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. 

 Này ông Vô Tận Ý! Nếu có người thụ 

trì, danh hiệu sáu mươi hai, ức hằng hà 

sa số, danh hiệu các Bồ Tát, lại trọn đời 

cúng dàng, các thức ăn đồ uống, áo mặc 

cùng giường nằm, thuốc thang các vật 

dụng... Ý ông nghĩ thế nào, công đức của 

người đó, có được lợi ích lớn, và phúc 

đức nhiều chăng?                                 ๏ 

 Bồ Tát Vô Tận Ý, liền ngay trong 

khi ấy, bạch với Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Công đức của người 
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đó, được rất nhiều lợi ích, thật chẳng thể 

nghĩ bàn.  

 Đức Phật liền bảo rằng: Nếu lại có 

thiện nam, hay thiện nữ nhân nào, 

chuyên trì niệm danh hiệu, Quán Thế 

Âm Bồ Tát, nhẫn đến chỉ lễ bái, trong 

khoảng thời gian ngắn, hoặc chỉ vừa 

cung kính, khởi tâm thiện cúng dàng, thì 

phúc đức thiện nam, và thiện nữ nhân 

ấy, bằng nhau không có khác, chẳng thể 

lường tính hết, dù trải trăm nghìn kiếp, 

cũng không thể cùng tận. 

 Này ông Vô Tận Ý! Người vừa mới 

thụ trì, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, 

mà đã được vô lượng, vô biên phúc đức 

lớn, các lợi ích như thế, thật chẳng thể 

nghĩ bàn.                                                ๏ 
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 Ngay trong lúc bấy giờ,  Bồ Tát Vô 

Tận Ý, lại bạch Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Tại sao Quán Thế 

Âm, thường dạo chơi khắp nơi, các cõi 

của Sa Bà, và tại sao Ngài thường, vì các 

loại chúng sinh, hay dùng sức phương 

tiện, mà diễn nói chính pháp, những việc 

đó thế nào, xin Thế Tôn bảo cho?       ๏ 

 Đức Phật liền bảo rằng: Này ông Vô 

Tận Ý, ông hãy nghe cho rõ. Nếu có 

chúng sinh nào, ở khắp các cõi nước, 

phải dùng tới thân Phật, mới độ được 

người đó, thì Bồ Tát Quán Âm, liền vì 

những người đó, mà hiện ra thân Phật, vì 

họ mà nói Pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân hình Bích 

Chi Phật, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân Bích Chi, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Thanh 

Văn - La Hán, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Thanh Văn, 

vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Phạm Vương, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Phạm 

Vương, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Đế Thích, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Đế Thích, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân chư thiên 

Tự Tại, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân trời Tự Tại, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân trời Đại 

Tự Tại, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Trời Đại Tự 

Tại, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Thiên Đại 

Tướng Quân, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Thiên Đại 

Tướng Quân, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của Tỳ Sa 

Môn, mới có thể độ được, thì Bồ Tát  

Quán Âm, liền hiện thân Tỳ Sa Môn, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các 

Tiểu Vương, mới có thể độ được, thì Bồ 
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Tát Quán Âm, liền hiện thân Tiểu 

Vương, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của đại 

Trưởng Giả, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân Trưởng 

Giả, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của đại 

Cư Sĩ, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân đại Cư Sĩ, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các Tể 

Quan, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Tể Quan, vì họ 

mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của Bà La 

Môn, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 
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Quán Âm, liền hiện thân Bà La Môn, vì 

họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân của các Tỷ 

Khiêu, thân của Ưu Bà Tắc, thân của Ưu 

Bà Di, mới có thể độ được, thì Bồ Tát 

Quán Âm, liền hiện thân Tỷ Khiêu, thân 

của Tỷ Khiêu Ni, thân của Ưu Bà Tắc, 

thân của Ưu Bà Di, dùng các thân như 

thế, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân hình của 

Phụ Nữ, làm con của Trưởng Giả, Vua 

Chúa cùng Tể Quan, Bà  La Môn, Cư Sĩ, 

hay thân nữ bất kỳ, mới có thể độ được, 

thì Bồ Tát Quán Âm, liền hiện các thân 

kia, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân Đồng 

Nam, Đồng Nữ, mới có thể độ được, thì 
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Bồ Tát Quán Âm, liền hiện thân Đồng 

Nam, Đồng Nữ, vì họ mà nói pháp.  

- Nếu có người cần dùng, thân Trời, 

Rồng, Dạ Xoa, thân thần Càn Thát Bà, 

thân thần A Tu La, thân thần Ca Lâu 

La, thân thần Khẩn Na La, thân Ma Hầu 

La Già, thân Nhân, thân Phi Nhân, mới 

có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm, liền 

hiện các thân kia, vì họ mà nói pháp. 

- Nếu có người cần dùng, thân thần Chấp 

Kim Cương, mới có thể độ được, thì Bồ 

Tát Quán Âm, liền hiện thân thần Chấp 

Kim Cương, vì họ mà nói pháp.   ๏                          

 Này ông Vô Tận Ý! Bồ Tát Quán 

Thế Âm, thành tựu các công đức, thật 

lớn lao như thế, chẳng thể nghĩ bàn 

được, thường dùng các thân hình, dạo đi 
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khắp các nước, độ thoát cho chúng sinh, 

số nhiều đến vô lượng. Bởi vì thế cho nên 

các ông phải dốc lòng, cung kính và cúng 

dàng, Quán Thế Âm Bồ Tát. Bậc Đại Bồ 

Tát ấy, hay đối với chúng sinh, thường ở 

trong tai nạn, nguy cấp và sợ hãi, lại 

thường hay ban cho, những điều không 

lo sợ, bởi vì thế cho nên, ở cõi Sa Bà này, 

đều gọi Bồ Tát ấy, là bậc Thí Vô Úy.     ๏ 

 Ngay trong lúc bấy giờ, Bồ Tát Vô 

Tận Ý, bạch với Đức Phật rằng: Kính 

bạch Đức Thế Tôn! Con nay xin cúng 

dàng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói rồi liền 

đứng dậy, cởi chuỗi ngọc quý báu, đang 

đeo ở nơi cổ, giá trị nghìn lạng vàng, đem 

dâng lên cúng dàng, Bồ Tát Quán Thế 

Âm. Vô Tận Ý khi ấy, cung kính tác bạch 

rằng: Xin Ngài thương nhận cho, chuỗi 
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ngọc chân bảo pháp thí này. Khi ấy 

Quán Thế Âm, liền khước từ không 

nhận. Vô Tận Ý Bồ Tát, lại bạch với Bồ 

Tát Quán Thế Âm rằng: Xin Ngài 

thương chúng tôi, mà nhận chuỗi ngọc 

này.                                                       ๏ 

 Trong chúng lúc bấy giờ, Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát 

Quán Thế Âm rằng: "Ông nên thương 

Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng nơi đây, 

cùng các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn 

Thát Bà, các chúng A Tu La, các chúng 

Ca Lâu La, các chúng Khẩn Na La, 

chúng Ma Hầu La Già, Nhân cùng với  

Phi nhân... mà nhận chuỗi ngọc đó''. 

 Bấy giờ Quán Thế Âm, vì thương 

hàng tứ chúng, cùng Trời, Rồng, Quỷ, 
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Thần... mà nhận lấy chuỗi ngọc, rồi chia 

làm hai phần: Một phần đem dâng lên, 

Thích Ca Mâu Ni Phật, còn một phần 

dâng lên, tháp Đức Phật Đa Bảo.         ๏ 

 Bấy giờ Đức Phật, liền bảo với ông 

Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Bồ Tát Quán Thế 

Âm, có sức thần thông lớn, hay phân 

thân tự tại, thường dạo cõi Sa Bà, để giáo 

hóa chúng sinh, khiến cho được giải 

thoát. 

 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni muốn tuyên lại nghĩa trên liền 

nói bài kệ rằng:                                   ๏ 

 Này ông Vô Tận Ý! 

 Ông nghe hạnh Quán Âm. 

 Hay ứng khắp nơi chốn, 
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 Nguyện rộng sâu như biển. 

 Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, 

 Hầu nhiều nghìn ức Phật. 

 Phát nguyện lớn thanh tịnh, 

 Ta vì ông nói qua. 

 Nghe tên cùng thấy thân, 

 Tâm niệm không luống quá. 

 Niệm danh hiệu Quán Âm, 

 Hay diệt mọi nỗi khổ. 

 Dù ai khởi ý hại, 

 Xô xuống hầm lửa lớn. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Hầm lửa biến thành ao. 

 Hoặc trôi dạt biển lớn, 
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 Các nạn Quỷ, Cá, Rồng. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Như mặt trời trên không. 

 Hoặc bị người ác đuổi, 

 Ngã xuống núi Kim Cương. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Không mảy may xây xát. 

 Hoặc bị giặc oán vây, 

 Dẫu cầm dao toan hại. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Đều phát khởi lòng lành. 

 Hoặc bị nạn khổ vua, 

 Khi hành hình sắp chết. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 
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 Dao liền gãy từng đoạn. 

 Hoặc cầm tù, xiềng, xích, 

 Tay chân bị gông cùm. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Bỗng nhiên được giải thoát. 

 Nguyền rủa và thuốc độc, 

 Muốn làm hại thân mình. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Lại trở về người ấy. 

 Hoặc gặp bọn La Sát, 

 Rồng độc, các quỷ dữ. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Thời đều không dám hại. 

 Hoặc thú dữ vây quanh, 
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 Nanh vuốt nhọn đáng sợ. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Chúng vội vàng chạy thẳng. 

 Rắn độc và bọ cạp, 

 Lửa nọc độc bốc cháy. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Nghe tiếng tự lánh xa. 

 Mây, Chớp giật, Sấm Sét, 

 Mưa đá tuôn hạt lớn. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Liền được trời quang tạnh. 

 Chúng sinh bị khốn ách, 

 Vô lượng khổ bức thân. 

 Quán Âm sức trí diệu, 
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 Hay cứu đời thoát khổ. 

 Đầy đủ sức thần thông, 

 Rộng tu trí phương tiện. 

 Khắp cõi nước mười phương, 

 Đều hiện thân tất cả. 

 Mọi loài các đường ác, 

 Địa ngục, quỷ, súc sinh. 

 Khổ, sinh, già, bệnh, chết, 

 Dần dần đều dứt hết. 

 Chân quán thanh tịnh quán, 

 Trí tuệ quán rộng lớn. 

 Bi quán và Từ quán, 

    Thường nguyện thường chiêm ngưỡng. 

 Sáng thanh tịnh không nhơ, 
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 Tuệ nhật phá tăm tối. 

 Hay dẹp tai gió, lửa, 

 Soi sáng khắp thế gian. 

 Bi thể răn như sấm, 

 Từ ý diệu như mây. 

 Tuôn mưa pháp cam lộ, 

 Diệt trừ lửa phiền não. 

 Kiện tụng đến cửa quan, 

 Trong quân trận sợ hãi. 

 Nhờ sức niệm Quán Âm, 

 Oán thù tiêu tan hết. 

 Diệu Âm, Quán Thế Âm, 

 Phạm Âm, Hải Triều Âm. 

 Hơn tiếng thế gian Âm, 
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 Vì thế nên thường niệm. 

 Niệm niệm chớ sinh nghi, 

 Quán Âm bậc Tịnh Thánh. 

 Hay làm nơi nương tựa, 

 Cho nạn chết khổ não. 

 Đủ hết thảy công đức, 

 Mắt từ nhìn chúng sinh. 

 Phúc tụ như biển lớn, 

 Cho nên cần đỉnh lễ.                ๏ 

 Bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát, liền từ 

tòa ngồi đứng dậy, đi đến trước Đức 

Phật, cung kính và chắp tay, tác bạch 

Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Nếu có chúng sinh nào, được nghe phẩm 

Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, sức thần 
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thông rộng lớn, đạo nghiệp tự tại này, thì 

phải nên biết rằng, công đức của người 

đó, nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể 

nghĩ bàn được.  

 Khi Đức Phật, nói phẩm Phổ Môn 

này, trong chúng lúc bấy giờ, có tám vạn 

bốn nghìn, chúng sinh đều phát tâm, cầu 

Vô thượng Bồ Đề, đồng thành ngôi 

Chính giác.                                        ๏ ๏ ๏ 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

PHẨM PHỔ MÔN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 

CHÂN NGÔN VIẾT: 

 

 - Án đá lị, đá lị, đốt đá lị, đốt đốt đá lị, 

đốt lị sa ha.                                    (3 lần)  ๏ 
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CĂN BẢN THẦN CHÚ DIỆT HẾT THẢY 

TỘI CHƯỚNG ĐƯỢC SINH VỀ TỊNH ĐỘ:  

๏ 

-Nẵng mồ a mi đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, 
       ๏ 

đá địa dạ tha, a mi rị đô  bà  tì, a mi rị đá 

 

tất đam bà tì, a mi rị đá tì ca lan đế, a mi  
                                                         ๏ 

rị đá tì ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ  
                                          ๏ 

đá ca lệ  sa   bà     ha.  (3 lần). 

                  ∆ o |     o |        o  

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 ๏   ا ◦ ا ◦   ا ا o    ا ا o  ا ا o    ا ا o    ا ا       o          ا         ا ∆ 
  

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  o   ا ◦ ا ◦    ا ا o   ا ا o   ا ا o   ا ا o    ا ا      o          ا           ا    
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  ๏   ا ◦ ا ◦    ا ا ๏    ا ا o  ا ا o   ا ا o    ا ا       ๏          ا            ا     
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KHAI THỊ ( 12 ) 

   Đi trong lục đạo đã bao đời 

   Khổ cực muôn phần vẫn chẳng ngơi 

   Nương ánh từ quang tâm nguyện tỏ 

   Niết Bàn chưa chứng chẳng nhàn chơi. 
 

     Hợp trần nghịch giác, trồng gai góc 

nơi vườn rừng bảy báu, lầm vọng là chân 

nên lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, 

hụp lặn tam đồ mãi sống kiếp trả vay. 

Nay nhờ sức Phật tâm căn tỏ rạng, như 

bệnh được lành, như mù được sáng, như 

gã cùng tử  đi xa được về nhà. Vui mừng 

như thế há chẳng phải do nhân lành tự 

mình tạo ư? Đại chúng nay đối trước 

Thánh Dung há chẳng mau phát Đại Đạo 

Tâm, về nương tự tính, nghe lại tiếng 

nghe của mình, chợt lòng phản tỉnh, mới 
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biết rằng tâm ta vốn là Phật, Phật vốn 

cũng là tâm ta. Đã biết như thế, nay phải 

dốc lòng tinh tiến, siêng năng học đạo, 

trên thời khất cầu giáo pháp chư Phật 

làm tỏ rạng tâm mình, dưới thời tùy 

duyên, tùy nguyện để cứu giúp chúng 

sinh, làm được như thế chính là vâng 

theo lời Phật vậy. Còn như nay, Hệ Niệm 

Phật Sự sang thời thứ ba, vậy nên đại 

chúng, đồng thanh tương ứng một câu, 

niệm niệm chẳng bỏ, thời còn có pháp 

nào cần bày tỏ nữa ư?  

 

Một lòng hướng Phật chuyên trì niệm 

   Liền đó sen hồng dưới gót sinh. 
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BÀI  TÁN  KHEN  NGỢI  ÐỨC  QUÁN  THẾ  ÂM 

  

Mười    hai  nguyện   lớn  đã     gieo   vào  

    ∆              | |        O             | |     o |       o |       ๏ | |  
  

Hương Tích,  Phổ    Ðà    chẳng   thấp   cao  
     O               | |        O          | |        o  |        o  |      O  | | 
  

Hạnh đức  trang  nghiêm  như   nhật    nguyệt  
  O            | |        O                | |         o  |      o  |       O   | |   
  

Muôn  ngàn  hóa   Phật   tựa    trăng    sao  
   O              | |        O          | |        o  |       o  |        O | | 
  

Liền   theo   tiếng   niệm   mà    soi      xét  
 O              | |         O            | |        o |      o |       O | | 
  

Ðộ    khắp   muôn   loài   giác   ngộ    trao  

  O           | |           O            | |      o  |       o |      ๏ | |  
  

Từ    thí   bi   ban   lòng   chẳng      sợ  
  O         | |     O        | |       o  |        o |           O    | | 
  

Tây   phương    ở    đó    chỉ    lối     vào.  
   O              | |           O       | |      o  |     o |      O  | |  
  

Nam   mô   Ðại    Từ    Ðại   Bi    Linh    Cảm   

 ∆ O          | |      O           | |        O       | |       o |        ๏  | |  
  

Cứu  Khổ  Cứu  Nạn  Quán Thế Âm Bồ  Tát.  
 O         | |       o  |     O | |    O            | |     ๏ |    O   

 

 - Nam  Mô  Quán  Thế  Âm  Bồ  Tát.....  
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  BÀI TÁN ĐẠI NGUYỆN ĐỨC QUÁN ÂM 

 

Đệ    nhất  uy   thần,   hạnh  đức Quán Âm 

∆               | |      O | |    ๏  | |          O         | |        O | |     O | | O| | 

 

Mười   hai   đại   nguyện    độ    Sa   Bà 
  O              | |       O             | |            o∆|       o   ا ا   ๏  ا ا ◦ا ◦ | o | o |  

 

Khổ   hải    giúp    vượt   qua 
O             | |           O             | |         o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 

Ban   cho      pháp    thí 
 o  |           o  |           O | |        O   | | O | | 

 

Độ    chúng    sinh    khỏi     ái     hà. 

๏             |                  |            o  |          o  |       o  

 

 Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  ๏          ا  ◦    ا  ◦       ا ا      o      ا          ا        o          ا           ا ∆
 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 
  o          ا  ◦     ا  ◦     ا ا      o      ا          ا        o          ا           ا   

 

Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha   Tát. 

  ๏         ا  ◦     ا  ◦     ا ا      o       ا        ا        ๏          ا           ا   
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BÀI KHAI THỊ ( 13 ) 

  Nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng 

  Luân hồi khổ nạn thảy đều không 

  Tâm như gương sáng luôn thường chiếu 

  Cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. 

 Người xưa nói: ''Ngọc bất trác bất 

thành khí, nhân bất học bất tri lý''. Vì 

vậy phải nên biết rằng: biển pháp mênh 

mông nếu chẳng học thì đâu biết được? 

Cũng giống như kẻ biếng tìm Châu, thấy 

Châu rồi lại bỏ về không, suốt cuộc đời 

đắm trong bần tiện. Đại chúng hiện tiền 

nơi đây, đã biết rõ rồi thời phải mau mau 

phát tâm cầu đạo; phải tỏ pháp Nhân 

Quả, Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, 

kiêm tu Lục Hòa, Lục Độ... và các hạnh 

lành mà Đức Phật đã dạy. Khiến cho 

chốn Nhân, Thiên cường thịnh, cảnh 

Thánh Hiền hiện lại Linh Sơn. Phá 

đường mê, dẹp tường tà, thẳng tiến lên 

Phổ Đà, Hương Sơn, Tản Lĩnh, trong 
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tịnh cảnh hóa hiện Tây Phương. Giờ này 

pháp Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự sắp 

được chu viên. Chư vị hành giả:... nhờ 

vào thiện sự bậc nhất này, quyết định 

phá mê, quyết định đi về với tự tính 

Chân Như cho đến ngày thành Phật. Lại 

nói: Trước khi một niệm vừa đến, có còn 

tin tức nào nữa không?  

 Tâm này rỗng lặng niệm vào đâu 

 Quê cũ bảo về sao chưa về? 

 Bình minh Gà ngọc ngoài hoa gáy, 

 Xa đón tân Phật phụng từ oai. 

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới  

                      ∆         | |             O         | |     o  |    ๏ | |  

Đại Từ Đại  Bi   Quán Thế Âm Bồ Tát. 
O        | |    o  |   O | |     O            | |      ๏ |    O  

 

 - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát... 
           |                 |                  O  
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Nam    Mô    Quán    Thế   Âm   Bồ    Tát 

∆                  | |           O               | |        o |       o |      ๏ | |  
 

Nam    Mô    Quán    Thế    Âm   Bồ   Tát 
O                 | |           O                | |        o |        o |     O | |  
 

Nam    Mô    Quán    Thế    Âm   Bồ   Tát 
O                 | |           O                 | |        o |       o |     O | | 
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | |  
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                 | |          O                | |        o |          o |      O | | 
 

Nam    Mô    Đại      Thế    Chí     Bồ    Tát 
O                 | |         O                 | |        o |         o |      O | |  
 

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | |  
 

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 
O                  | |          O              | |         o |          o |      O | | 

  

Nam    Mô    Địa   Tạng  Vương  Bồ    Tát 

O                  | |          ๏              | |         o |          o |      O | |  

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

O             | |       O              | |        O      | |       o   |      o |   ๏ | | 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 
O            | |         O            | |        O      | |      o   |        o |   o | | 
 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

O            | |          ๏           | |       O       | |      o   |        o |     ๏ 
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          VĂN PHÁT NGUYỆN: 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm, 

Nguyện con sớm biết tất cả pháp. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm, 

Nguyện con sớm được mắt trí tuệ. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm,  

Nguyện con sớm độ tất cả chúng. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm,  

Nguyện con sớm được pháp phương tiện. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm,  

  Nguyện con sớm  được thuyền Bát Nhã. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm,  

Nguyện con sớm vượt qua biển khổ. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm,  

Nguyện con sớm được Giới Định Tuệ. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm,  

Nguyện con sớm được đại Niết Bàn. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm, 
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Nguyện con sớm được Nhà Vô Vi. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm, 

Nguyện con sớm đồng thân Pháp Tính. 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm, 

Đệ tử con nay xin phát nguyện: 

  Con hướng về núi dao,  

  Núi dao liền gãy nát. 

  Con hướng về lửa hừng,  

  Lửa hừng tự tiêu diệt. 

  Con hướng về địa ngục,  

  Địa ngục tự không còn. 

  Con hướng về Ngã Quỷ,  

  Ngã Quỷ tự no đủ. 

  Con hướng về Tu La,  

  Ác tâm tự điều phục. 

  Con hướng về súc sinh, 

  Tự đắc đại trí tuệ.      
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BÀI TÁN KHEN NGỢI TĂNG BẢO 

Tăng bảo    chẳng     nghĩ     bàn, 
∆                | |        O    | |    O   | |      o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Thân  chỉ          áo      nạp    ba        y 
o |             o |  O | |     O | |     O | |      O | |       O | | O | | O | |  
 

Chén nổi  vượt biển  trong  khoảnh    khắc 
O           | |       O        | |         O             | |            O | | O | |  
 

Cảm   ứng          mọi    căn        cơ 
O             | |  O  | |     O | |      O  | |         o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 
 

Đáng làm trời người công đức       chủ 
o |             o |       O       | |             O      || O || O ||  o∆|o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 

  

Giữ   gìn        giới    hạnh    tinh   chuyên 
o |           o | O | |    O | |      O | |         O | |     O | | O | | O | |  
 

Con   nay   đỉnh   lễ   nguyện   xa   hay 
O            | |       O         | |         O           | |       O  | | O | |  
 

Rung    tích        trượng    đề        huề 
O               | |  O | |     O  | |           O  | |       o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 

Con   nay   đỉnh   lễ   nguyện   xa   hay 
o |            o |         O       | |         O            | |     O  | |   O | |  
 

Rung    tích        trượng    đề          huề 

๏              | | O | |        ๏ | |           o  |  o |      o | o  
  

 - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát... 
           |                 |                  O  
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BÀI KHAI THỊ ( 14 ) 

Niệm Phật đã từ tâm mà có, kết 

nghiệp há lại thuộc bên ngoài? Chỉ trong 

khoảng sát na, trái với tâm niệm Phật, 

liền kết thành ác nghiệp sinh tử. Nay đại 

chúng, nhờ vào giáo pháp làm Tam Thời 

Hệ Niệm Phật Sự, tích nhân thù thắng, 

cầu nguyện việc chi, tất sẽ thành tựu. Từ 

đây phúc tuệ đong đầy, khổ hải liền tiêu, 

gắng sức chuyên tu để cầu sinh Tịnh Độ. 

Đi, đứng, nằm, ngồi phải đều đoan chính; 

nói, nín, động, tĩnh chẳng hề trái đạo. 

Làm được như thế, thụ dụng như Phật, 

mọi pháp thông tỏ, còn ở trong cảnh tục 

mà tâm thường chẳng nhiễm. Lại vì:... 

đại chúng nơi đây mà chí tâm sám hối 

phát nguyện.  
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SÁM HỐI 

Xưa   kia   gây   nên      bao   ác   nghiệp. 
                ●●        ●●       ●|●   ● ●       ● ●       ● ●      ● ●  ● ●  

Đều   vì   vô   thỉ        tham  sân   si. 
● ●        ● ●    ● ●     ●|●   ● ●       ●  ●          ●  ●     ● ●   ● ●  

Từ    thân   miệng  ý        phát  sinh  ra. 
●  ●          ●  ●           ●  ●      ●|●  ● ●       ● ●       ● ●        ● ●  ● ●  

Tất     cả    tội     căn       xin   sám   hối. 
●  ●         ● ●       ●  ●        ●|●  ●  ●      ●  ●      ● ●       ●  ●   ●  ●  

Tự     tính  chúng  sinh    thệ  nguyện độ. 
●   ●         ●  ●       ● ●           ●| ●  ● ●    ● ●       ●  ●          ● ● ● ●  

Tự  tính  phiền  não    thệ  nguyện  đoạn. 
●  ●       ● ●         ● ●      ●| ●  ● ●      ● ●         ●  ●        ● ●  ● ●  

Tự  tính   pháp  môn    thệ  nguyện  học. 
●  ●       ●  ●        ● ●        ●| ●    ● ●    ●  ●       ● ●            ● ● ● ●  

Tự   tính  Phật  đạo     thệ nguyện  thành. 

๏ ●        ● ●      ● ●      ● | ●  ●  ●        o |          o |            ๏  
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 

  ๏     ا ◦ ا ◦  ا ا o   ا ا o   ا ا o     ا  ا   o       ا  ا        o         ا          ا ∆
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 
  o    ا ◦ ا ◦   ا ا o   ا ا o  ا ا o      ا  ا  o       ا  ا        o        ا         ا      
 

Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. 

  ๏   ا ◦ ا ◦  ا ا ๏   ا ا o  ا ا o      ا  ا   o         ا  ا       ๏       ا           ا   
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BÀI KHAI THỊ ( 15 ) 
 

Từ trước tới đây, Pháp tu Tam Thời 

Hệ Niệm Phật Sự, vạn thiện gồm thâu, 

khuyến dạy đồng tu:... sám trừ kết 

nghiệp, nguyện tiêu ba chướng, cầu sinh 

Tịnh Độ. Hạnh nguyện đã sâu, công 

không hư dối. Xin nguyện đại chúng hiện 

tiền nơi đây, nghe pháp yếu rồi, tin thọ 

phụng hành. Đời sau thân gá thai sen, 

vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thẳng 

chứng quả vị bất thoái chuyển, viên mãn 

vô thượng Bồ Đề.    

 

 

 

 

 



Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập 

159 

Nam Mô Đại  Thừa Thường Trụ Tam Bảo 
  ا ا  ๏      ا  ◦       ا ا            o                ا ا              ∆                   
 

Nam Mô Đại  Thừa Thường Trụ Tam Bảo 
o           ا ا        o         ا ا              o             ا  ◦       ا ا       o  ا ا  
 

Nam Mô Đại  Thừa Thường Trụ Tam Bảo 
o              ا ا       ๏                   ا ا               o               ا ◦         ا ا  

 

 

 

SỚ VĂN 

(Chủ đàn tuyên đọc, xin tham khảo ở phần Phụ Đính) 

 

  

 

 

Nam Mô Trang Nghiêm Vô Thượng Phật Bồ Đề 
  ๏      ا ◦      ا  ◦        ا  ا    o       ا ◦              ا  ا             ∆                  
 

Nam Mô Trang Nghiêm Vô Thượng Phật Bồ Đề 
  o     ا ◦      ا ◦    ا  ا    o         ا ◦            ا ا          o        ا            ا
 

Nam Mô Trang Nghiêm Vô Thượng Phật Bồ Đề 
  ๏     ا ◦       ا ๏    ا  ا   o       ا ◦            ا ا           ๏          ا           ا
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QUÁN ÂM ĐẠI TÁN 

 

Quán Âm Bồ Tát    Đại   nguyện   vương 
 ∆                               | |   O | |      O      | |     o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Từ  bi          hỷ    xả    khó    lường 
o |     o | O | |    O | |   O | |    O | |      O  | | O | | O | |  
 
 

Giữa mày thường phóng bạch  hào quang 
O            | |        O              | |         O         | |     O | | O | |  
 

Độ chúng  sinh     về    Lạc    Bang  
O       | |          O  | |      O | |   O | |      o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 
  

Trong  ao  bát đức  sen  chín         phẩm 
o |              o |     O     | |     O      | | O | | O | | o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ | 
  

Cây ngọc      bảy  báu  thành  hàng 
o |       o  |  O | |   O | |    O | |     O | |      O | | O | | O | |  
 

Quán Âm  thánh  hiệu  vừa  tuyên  dương  
O            | |         O          | |       O         | |        O | | O | | 
  

Tiếp  dẫn        về     Tây    Phương 
O          | |  O | |     O | |    O  | |     o∆| o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Quán Âm  Thánh  hiệu  vừa  tuyên  dương  
      o |      o |        O           | |        O         | |         O | | O | | 
  

Đồng   nguyện    về     Tây         Phương  

๏           |  |  O  |  |       ๏  |  |     o  |  o  |               o  |  o  
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HỒI HƯỚNG 

 

Công  đức  hệ  niệm    hạnh    thù    thắng  
  ا  ا  ๏        ا  ◦          ا  ◦           ا ا  o      ا ◦      ا ا             ∆
 

Bao nhiêu thắng   phúc     xin    hồi   hướng 
o               ا  ◦         ا ا          o    ا  ◦       ا  ◦        ا  ا         o   ا  ا   
 

Rộng  nguyện chúng sinh đang  chìm  đắm 
o                    ا  ◦         ا   ا           o ا  ◦        ا  ◦      ا  ا        o  ا  ا  
 

Sớm   sinh   cõi   tịnh   A    Mi    Đà 
o                ا        ◦        ا  اo  ا  ◦      ا  ◦    ا  ا      o   ا  ا 
 

Mười   phương   ba   đời    hết   thảy   Phật  
o                       ا   ◦          ا   ا     o  ا   ◦      ا  ◦     ا  ا       ๏   ا  ا 
 

Hết   thảy  Bồ   Tát    Ma   Ha   Tát 
o                ا         ◦     ا  اo  ا  ◦      ا  ◦     ا  ا      o   ا  ا 
 

Ma   Ha   Bát   Nhã   Ba   La     Mật 
๏           ا          ◦      ا  اo  ا  ◦     ا  ◦      ا  ا        o   ا  ا 
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TAM TỰ QUY 

 

Tự  quy  y  Phật, xin  nguyện  chúng  sinh 
O           ا   ◦      ا ا    ๏   ا ا        o               ا    ◦              ا ا          o  ا   ا 

 

Thiệu Long Phật chủng, phát tâm vô thượng 
o                   ا    ◦          ا  ا       o    ا ا          o           ا   ◦      ا  ا     ๏   ا   ا 

 

Tự  quy  y  Pháp,  xin  nguyện  chúng  sinh 
o             ا   ◦     ا ا   ๏    ا ا           o             ا    ◦               ا  ا           o   ا  ا 

 

Thấu hiểu kinh tạng, trí tuệ như  biển 
o                  ا  ◦        ا ا         o  ا  ا      o      ا   ◦      ا  ا       ๏   ا  ا 

 

Tự  quy  y  Tăng, xin  nguyện  chúng  sinh 
o           ا   ◦     ا  ا     ๏   ا ا         o              ا    ◦               ا  ا         o   ا  ا 

  

Dắt  dìu  đại  chúng,  hết  thảy  không  ngại  
O            ا    ◦       ا  ا         ๏    ا  ا        o          ا  ◦                ا  ا      o    ا  ا 

 

Kính    lễ     Thánh    chúng .  
o                  ا    ◦            ا   ا                  ๏  
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NGHI THỨC THƯỢNG CÚNG 

 

TÁN LƯ HƯƠNG 

Lư   hương    vừa     bén, 

∆              | |           O | |       ๏    | |  

 

Cõi    pháp   thơm      lừng, 
O              | |         O      | |       O    | | O | |  
 

Chư  Phật  hải   hội  đều  xa   hay, 
O             | |        O       | |       o |     o ا ا    ๏ ا ا  ◦ ا◦ | o | o |  

 

Khắp     chốn  kết    mây   lành, 
O                    | |        O          | |        o∆| o  ا ا๏ ا ا ◦ ا ◦ |  

 

Lòng   thành   ân      cần, 
o |                 o    |       O | |       O  | | O | |  
 

Chư  Phật   hiện  toàn    thân. 
O             | |         o∆|      o    ا ا       ๏ ا  ◦ ا 
 

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha  Tát. 
  ا ◦ ا ๏ ا ا  o  |            o  |      O | |    O | |  O | |   O | |    o∆| o             |              ◦ ا
 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha  Tát. 
  ا ◦ ا o  ا ا  o  |       o  |      O | |    O | |   O | |   O | |    o| o             |              ◦ ا
 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha  Tát. 

  ๏ ا ◦ا◦ ا ا∆ ๏ |         o |       O | |    O | |   O | |   ๏ | |   o            |              ◦ ا
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∆                                                                                             ๏ 

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát                               

            ๏                                    (3 lần) 

∆                                                         ๏ 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.  

                                                          ๏                                                  
Nam mô Thường Trụ Thập phương Pháp. 

Nam mô Thường Trụ Thập phương Tăng. 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. 

Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Mi Đà Phật. 

Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. 

Nam Mô Thập phương Tam thế nhất thiết 

chư Phật. 

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 
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Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. 

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. 

                       ( 3 lần )                               ๏ 

 

 

 

  THẦN CHÚ BIẾN THỰC 

 

- Nam mô sa qua tan tha dê to, 

 Qua lư chư ty, 

 Án, 

 San bô la, 

 San bô la hung.         ( 7 hoặc 21 lần ). 
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        THẦN CHÚ BIẾN THUỶ 

        Nam mô su lu pô dê, ๏ 

 Tan tha dê to dê, 

 Tan chư tha, 

 Án, Su lu, Su lu, 

 Bô la su lu, 

 Bô la su lu so pô hơ.         ( 7 hoặc 21 lần ). 

 

 Nguyện đem thức ăn này, ๏ 

 Biến mãn khắp mười phương,  

 Màu sắc cùng hương vị,  

 Giống như cơm Hương Tích.  

 Trên cúng mười phương Phật, 

 Giữa cúng các Thánh Hiền, 

 Dưới khắp nẻo chúng sinh. 
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 Thí này không sai biệt, 

        Sở nguyện đều đầy đủ, 

 Khiến nay người được thí, 

 Đủ các Ba La Mật, 

 Ba đức, sáu vị, ๏ 

 Cúng Phật và Tăng, 

 Pháp giới hữu tình, 

 

 THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG: 

 

 Án  dê  dê  nan, 

                          ๏ 

 San  pô  qua, 

                      ๏ 

 Pha    rư, 

                  ๏ 

 La     hung.                           (7 lần). 
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Thiên trù  diệu  cúng. Thiền duyệt tô    đà.  
∆             | |     O | |     ๏ | |        O           | |      O | |  O| | O| | 

 

Hộ  án   tô   lô   tát     lị      phạ.  
O         | |     O     | |    o ∆ |     o  ا ا     ๏ا ا ◦ا◦| o | o |  
 

Đát   tha   nga   đa  da.  
O           | |       O       | |    o∆ | o ا ا  ๏ا ا ◦ا◦ |  
 

Đát  nể  dả   tha.         Tô  lô  tát  phạ  ha.  
o  |       o |    O| |    O | | O | |     ๏    | |   o |    o    ا ا     O  

 

Nam mô Thiền duyệt Tạng Bồ Tát Ma ha tát.  
 ا ا ◦  ا  ◦     ا  ◦      ا  ا      o          ا               ا           ๏          ا          ا   
 

Ma ha Bát nhã Ba  la  mật.  
  ๏       ا  ا     o       ا  ا      ๏  ا     ◦     ๏ 
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CẦU AN 
∆                       |                                      |               ๏ 
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.  
                   ๏ 

                   ∆        | |         O | |  O | |   O | |  O| |   o ∆|oاا ๏ ا◦ا 

Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ  Tát ma ha    tát(3 lần) 
 ๏ ا  ا๏ |        o |      O | |   O | |  O | | ๏ | |  o∆ |o     |         ◦ ا
 

O O O O O O O O O O O  

 

                                                                    ๏ 
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật  

                 ๏                                        (3 lần)  
  
 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN 
  ๏ 

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ  
                                 ๏ 

lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà dã. Đát tha yết  

 

đa da, a ra hát đế, tam diểu tam bột đà da,  
                       ๏ 

đát điệt tha. Án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái  

 

xã,  tam một yết đế  sa   bà  ha.           ( 7 lần ). 

                                            o |     o |     o     | | o  
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Phật quang chủ chiếu. Bản mệnh nguyên  
∆                |  |          O |  |     ๏ | |          O          |  |           O   |   | 
        

thần.   Tai tinh thoái độ, phúc tinh  lâm. 
O | | O |  |     O       |  |           O        |  |      o∆|        o ا ا       ๏ | o | o | ◦ ا ◦ ا ا 

 

Cửu diệu bảo trường  sinh.                Vận hạn 
O            | |      O         | |          o ∆ | o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |     o |        o |   
         

hòa  bình.      Phúc thọ vĩnh khang ninh.  
O | |   O | | O | |        ๏         | |      o |         o   |         O  

 

 

Nguyện  tiêu  ba   chướng  các   phiền  não, 

∆                       | |        O            | |             o |           o |           ๏    | | 
  

Nguyện   được   trí   tuệ   chân   tâm  sáng, 
O                        | |         O        | |        o  |         o  |     O     | |  
 

Nguyện   các   tội   chướng   đều   tiêu   trừ, 
O                        | |      O             | |            o  |      o |        O   | |  
 

Đời   đời   thường   hành   Bồ   Tát   Đạo. 

๏        | |         O                    | |         ๏ ا           ◦      ا๏  
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CẦU SIÊU 

 

∆     |               |                          ๏ 

Nam mô A Mi Đà Phật  
                  ๏               ๏ 
                ∆                | |            O | |  O | |  O | |  O| |  o ∆|o اا  ๏ ا◦ا 

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ma ha    tát.(3 lần) 

 ๏ا   ا๏ |         o |            O| |  O| |  O | |  ๏| |  o∆ |o       |        ◦ ا

O  O O  O O O O  O  O O  O  

∆ 

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật BồTát.(3 lần)  

                ๏                                               ๏ 

 

TÂM KINH BÁT NHÃ BA- LA- MẬT- ĐA 

๏ 

 Khi ngài Quán- Tự- Tại Bồ- Tát, 

thực hành sâu xa pháp Bát-nhã Ba-la-

mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều 

không liền độ thoát hết thảy khổ ách. 

 Này ông Xá-Lợi-Tử! Sắc chẳng khác 

Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức 

là Không, Không tức là Sắc, Thụ, Tưởng, 

Hành, Thức cũng đều như thế. 
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 Này ông Xá-Lợi-Tử! Tướng không 

của mọi pháp, không sinh, không diệt, 

không nhơ, không sạch, không thêm, 

không bớt; cho nên trong chân- không, 

không có Sắc, không có Thụ, Tưởng, 

Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, 

Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, 

Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có nhãn- 

giới, cho đến không có ý- thức giới; 

không có vô- minh, cũng không có cái hết 

vô- minh; cho đến già, chết, cũng không 

có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, 

Diệt, Đạo, không có trí- tuệ, cũng không 

có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. 

Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-đa, 

nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn 

ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng 

tưởng điên đảo, đạt tới cứu- kính Niết- 

bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà được đạo Vô-

thượng Chính-đẳng Chính- giác. Cho 

nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại 
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thần chú, là đại minh chú, là vô thượng 

chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết 

thảy khổ; chân thực không hư. 

Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-

mật-đa, liền nói bài chú rằng:  

“Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la 

tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha Bát-

Nhã-Ba-La-Mật-Đa” ๏ (3 lần). 

 ๏ 

-Nẵng mồ a mi đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, 
   ๏ 

đá địa dạ tha, a mi rị đô  bà  tì, a mi rị đá 

 

tất đam bà tì, a mi rị đá tì ca lan đế, a mi  
                                                         ๏ 

rị đá tì ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ  
                                          ๏ 

đá ca lệ  sa  bà  ha. (3 lần). 
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       THẦN CHÚ BIẾN THỰC: 

 Nam mô sa qua tan tha dê to, 

 Qua lư chư ty, 

 Án, 

 San bô la, 

 San bô la hung. ๏                  (7 lần). 

                          

       THẦN CHÚ BIẾN THUỶ: 

 Nam mô su lu pô dê, 

                                   ๏ 

 Tan tha dê to dê, 

 Tan chư tha, 

 Án, 

 Su lu, 

 Su lu, 

 Bô la su lu, 

 Bô la su lu so pô hơ.              (7 lần). 
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        THẦN CHÚ PHẢ CÚNG DÀNG 

  

Án  dê  dê  nan, 

                          ๏ 

 San  pô  qua, 

                       ๏ 

 Pha    rư, 

                  ๏ 

 La     hung.                           ( 7 lần ). 
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TÁN LIÊN TRÌ 

 

Ao  Sen  Đầy   Khắp  Mi  Đà  Như  Lai 

∆           | |        O | |         ๏ | |          O      | |       O | |      O   | |   O  |  |  
 

Quán  Âm Thế Chí  tọa  Sen     đài 
   O              | |         O        | |       o∆|     o ا ا           ๏ ا ا ◦ ا ◦ | o | o | 
  

Tiếp dẫn  lên   đài      vàng, 
O             | |      O       | |         o ∆ | o ا ا ๏ ا ا ◦ ا ◦ |  
 

Đại    thệ    rộng          mở 
o |           o |         O  | |             O     | |  O  | |  
 

Nguyện    khắp      lìa    trần    ai. 
O                         | |            o |        o   |         O  

 

HỒI HƯỚNG 

 

Nguyện được sinh  trong  cõi Tây  Phương, 

∆                      | |         O            | |         o |     o |          ๏    | |  
 

Chín   phẩm   Hoa   Sen   là   Cha    Mẹ, 
O                  | |           O           | |      o      | o |      O  | |  
 

Hoa   nở   thấy   Phật   ngộ   vô    sinh 
O             | |       O              | |       o  |     o |      O | |  
 

Bất  thoái  Bồ      Tát   là   bạn   hiền. 

๏       | |         O              | |     ๏ ا   ◦     ا        ๏  
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∆     |               |                          ๏ 

Nam mô A Mi Đà Phật  
                 ๏               ๏ 
 

 

Cúng  Phật xong  rồi, nguyện cho chúng sinh, 

∆                   | |      O          ๏ | |       O            | |       o  |      O | |  

 

Đều  được  đầy  đủ,  mau  thành  Phật  đạo. 

O              | |        o |     O | |    ๏          |  |          o |       ๏ 
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KHOA  THÍ THỰC 

 

   Nam mô Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà 

Tôn Giả, tiếp dẫn chúng sinh: Đông, Tây, 

Nam, Bắc trên dưới, bốn bên, nam - nữ các 

bậc, mười hai loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ 

vị.   ( Thỉnh 3 lần, 3 hồi chuông trống ) 

 

HƯƠNG HOA THỈNH 

Nhất Tâm Triệu Thỉnh: 

 Pháp giới lục đạo, mười hai loại cô hồn, 

nhiều như cát bụi, Diện Nhiên Đại Sĩ là người 

thống lĩnh. Hỡi các Lị- Mị- Võng- Lượng, trệ 

phách cô hồn, nương cỏ gá cây, vong linh 

trăm họ, gia thân quyến thuộc đẳng chúng... 

        Duy nguyện: Thừa Tam Bảo, nương bí 

mật chân ngôn, hôm nay giờ này mau tới 

Pháp Hội.                     ( Thỉnh 3 lần, 3 hồi chuông trống ) 
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-   Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát.  

                                                              ( 3 lần ).๏ 

 Lửa cháy rừng rực thiêu thành sắt, 

 Thành sắt cô hồn bị thiêu đốt. 

 Cô hồn muốn sinh về Tịnh Độ, 

 Nghe tụng Hoa Nghiêm bốn câu kinh. 

          ( 3 lần ).๏ 

  Nếu người muốn biết rõ, 

  Các đức Phật ba đời, 

  Nên quán tính pháp giới, 

  Thảy đều do tâm tạo.       ( 3 lần ) ๏ 

-   Án- già la đế, da sa bà ha.           ( 3 lần ) ๏ 
 

-   Nam mô bộ bộ đế, rị già lị đá, lị đát đá, nga 

đá da.                                            ( 3 lần ) ๏ 

 

-   Án- tam đà ra, già đà sa bà ha.   ( 3 lần ) ๏ 
 

-   Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa 

    Nghiêm Kinh.                               ( 3 lần ) ๏ 
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Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. 

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Bản Tôn Địa 

Tạng Vương Bồ Tát. 

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.(3 lần) ๏   

 Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

 Quy y Phật lưỡng túc tôn, 

 Quy y Pháp ly dục tôn. 

 Quy y Tăng chúng trung tôn, 

 Quy y Phật kính, quy y Pháp kính, quy y 

        Tăng kính.                             ( 3 lần ) ๏ 
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 Phật tử gây tạo bao ác nghiệp, 
 

 Đều do vô thỉ tham- sân- si. 

 Từ thân- miệng- ý phát sinh ra, 

 Hết thảy Phật tử xin sám hối.                  ๏ 

  

 Hữu tình gây tạo bao ác nghiệp, 

 Đều do vô thỉ tham- sân- si. 

 Từ thân- miệng- ý phát sinh ra, 

 Hết thảy hữu tình xin sám hối.                ๏ 

 

 Cô hồn gây tạo bao ác nghiệp, 

 Đều do vô thỉ tham- sân- si. 

 Từ thân- miệng- ý phát sinh ra, 

 Hết thảy cô hồn xin sám hối.                   ๏ 

 

 Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 

 Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

 Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 

 Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  ๏ 
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         Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, 

 Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn. 

 Tự tính pháp môn thệ nguyện học, 

 Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành.     ๏ 

 

-   Án- bát la mạt lân đà lãnh, sa bà ha. (3 lần) ๏ 

 

-   Án- a rô lặc kế sa bà ha.                          ( 3 lần ) ๏ 

 

-   Án- bộ bổ để, rị già đá rị đát đá nga đá da.  

                                                                                        ( 3 lần ) ๏ 

-   Án- tam muội da, tát đoả phạm.     ( 3 lần ) ๏ 

 

-       Nam mô sa qua tan tha dê to, 

 Qua lư chư ty, 

 Án, 

 San bô la, 

 San bô la hung.                   ( 7 hoặc 21 lần ) ๏ 
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 - Nam mô su lu pô dê, 

 Tan tha dê to dê, 

 Tan chư tha, 

 Án, Su lu, Su lu, 

 Bô la su lu, 

 Bô la su lu so pô hơ.          ( 7 hoặc 21 lần ) ๏ 

-   Án- Tông, Tông, Tông Tông Tông.  (3 lần) ๏ 

 

-   Nam mô tam mãn đá, một đà nẫm, án tông.   

                                                               ( 3 lần ) ๏ 

 Nam mô Đa Bảo Như Lai. 

 Nam mô Bảo Thắng Như Lai. 

 Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, 

 Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai. 

 Nam mô Ly Phố Uý Như Lai, 

 Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. 

 Nam mô A Mi Đà Như Lai.       ( 3 lần )  ๏ 
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 Thần chú gia trì tịnh pháp thực, 

 Khắp thí hà sa cô hồn chúng. 

 Nguyện đều no đủ xả san tham, 

 Mau thoát U-Minh sinh Tịnh Độ. 

 Quy y Tam Bảo phát Bồ- Đề, 

 Rốt ráo chóng thành Vô Thượng Đạo. 

 Công đức vô biên suốt đời sau, 

 Hết thảy cô hồn đồng pháp thực.      ๏ 

 
 

  Này các cô hồn chúng, 

  Nay tôi khắp hiến cúng. 

  Thức ăn biến mười phương, 

  Tất cả cô hồn hưởng, 

  Nguyện đem công đức này, 

  Hồi hướng khắp tất cả. 

  Đệ tử và chúng sinh, 

  Đều trọn thành Phật đạo.         ๏ 

 

-       Án- mục lực năng, sa bà ha.      ( 3 lần ) ๏ 
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-       Án- dê dê nan, 

 San pô qua, 

 Pha rư 

 La hung.                                           ( 7 lần ) ๏ 

 

TÂM KINH BÁT NHÃ 

BA- LA- MẬT- ĐA 

 Khi ngài Quán- Tự- Tại Bồ- Tát, thực 

hành sâu xa pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Ngài 

soi thấy năm uẩn đều không liền độ thoát hết 

thảy khổ ách. 

 Này ông Xá-Lợi-Tử! Sắc chẳng khác 

Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là 

Không, Không tức là Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, 

Thức cũng đều như thế. 

 Này ông Xá-Lợi-Tử! Tướng không của 

mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, 

không sạch, không thêm, không bớt; cho nên 
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trong chân- không, không có Sắc, không có 

Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, 

Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, 

Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có nhãn- giới, 

cho đến không có ý- thức giới; không có vô- 

minh, cũng không có cái hết vô- minh; cho 

đến già, chết, cũng không có cái hết già, chết; 

không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí- 

tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có 

chỗ chứng đắc. 

Bồ-Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật-đa, nên 

tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, 

nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên 

đảo, đạt tới cứu- kính Niết- bàn. Chư Phật 

trong ba đời cũng y vào Bát-nhã Ba-la-mật-

đa mà được đạo Vô-thượng Chính-đẳng 

Chính- giác. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-

đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô 
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thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được 

hết thảy khổ; chân thực không hư. 

Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-mật-

đa, liền nói bài chú rằng: “Yết-đế, Yết-đế, Ba-

la Yết-đế, Ba-la tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, 

ma-ha Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa”.         (3 lần) ๏ 

  

 Nẵng mồ a mi đá bà dạ, đá tha dà đá dạ, 

đá địa dạ tha, a mi rị đô bà tì, a mi rị đá tất 

đam bà tì, a mi rị đá tì ca lan đế, a mi rị đá tì 

ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ đá ca lệ sa 

bà ha.                                                  (3 lần) ๏ 

 

-   Án- sa ma ra, sa ma ra di, ma nẵng tát cáp 

ra, ma ha thính cáp ra hồng.               ( 3 lần ) ๏ 
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Nguyện ngày an lành đêm an lành, 

Ngày đêm sáu thời đều an lành. 

Hết thảy các thời đều an lành, 

Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thụ. 

Nguyện ngôi Tam Bảo thương nhiếp thụ, 

Nguyện các Hộ Pháp thường ủng hộ. 

              ( 3 lần ) ๏ 

 

Bốn   loài   cùng   sinh   nơi   đất   báu, 
∆              | |           O            | |         o |         o |         ๏    | | 

Ba    cõi    đồng    thác   hoá   Hoa   Sen, 

O            | |       O               | |       o  |     o |         O   | |  

 

Hà   sa   Ngạ   quỷ   chứng   tam   hiền, 
O         | |      O          | |        o  |          o |       O    | |  

 

Vạn   loài   hữu   tình   đăng   Thập  địa. 

๏         | |        O           | |          ๏ ا           ◦          ا๏  
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BÀI  TÁN  KHEN  NGỢI  ÐỨC  QUÁN  THẾ  ÂM 

  

Mười    hai  nguyện   lớn  đã     gieo   vào  

    ∆              | |        O             | |     o |       o |       ๏ | |  
  

Hương Tích,  Phổ    Ðà    chẳng   thấp   cao  
     O               | |        O          | |        o  |        o  |      O  | | 
  

Hạnh đức  trang  nghiêm  như   nhật    nguyệt  
  O            | |        O                | |         o  |      o  |       O   | |   
  

Muôn  ngàn  hóa   Phật   tựa    trăng    sao  
   O              | |        O          | |        o  |       o  |        O | | 
  

Liền   theo   tiếng   niệm   mà    soi      xét  
 O              | |         O            | |        o |      o |       O | | 
  

Ðộ    khắp   muôn   loài   giác   ngộ    trao  

  O           | |           O            | |      o  |       o |      ๏ | |  
  

Từ    thí   bi   ban   lòng   chẳng      sợ  
  O         | |     O        | |       o  |        o |           O    | | 
  

Tây   phương    ở    đó    chỉ    lối     vào.  
   O              | |           O       | |      o  |     o |      O  | |  
  

Nam   mô   Ðại    Từ    Ðại   Bi    Linh    Cảm   

 ∆ O          | |      O           | |        O       | |       o |        ๏  | |  
  

Cứu  Khổ  Cứu  Nạn  Quán Thế Âm Bồ  Tát.  
 O         | |       o  |     O | |    O            | |     ๏ |    O   

 

 - Nam  Mô  Quán  Thế  Âm  Bồ  Tát.....  
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 Thí thực công đức lớn vô cùng, 

 Bao nhiêu thắng phúc xin hồi hướng. 

 Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm, 

 Sớm về nước Phật Vô Lượng Thọ. 

 Hết thảy mười phương Phật ba đời, 

 Các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 Trí tuệ mênh mông lên bờ giác, 

 Chín nơi hiện có và bốn loài. 

 Đều siêu thăng Hoa Tạng Huyền Môn, 

 Chốn khổ đau tám nạn ba đường. 

 Cùng vào biển Như Lai pháp tính, 

 Kính lạy đức Giáo Chủ Sa Bà. 

 Bậc Đạo Sư thầy khắp trời người, 

 Cha lành chung chín cõi, bốn loài. 

 Dùng nghìn muôn ức các hoá thân, 

Bản Sư Hoà Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. 

                                                                                                                ๏ ๏ ๏ 
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MỤC LỤC 

THỜI PHÁP SỰ THỨ NHẤT……………………...Trang 04  

THỜI PHÁP SỰ THỨ HAI………………………...Trang 63 

THỜI PHÁP SỰ THỨ BA………………………...Trang 112 

NGHI THỨC THƯỢNG CÚNG……..…………...Trang 163 

KHOA THÍ THỰC………………………………...Trang 178 

 

Ký Hiệu Pháp Khí: 

๏      Chuông (Lớn) 

∆    Nhấp chuông 

O     Mõ, Cơ, Trống (4 nhịp) 

o      Mõ, Cơ, Trống (2 nhịp) 

◦       Mõ, Cơ, Trống (1 nhịp) 

|     Tăng, Chung   (2 nhịp) 

 Tăng, chung   (1 nhịp)       ا

●     Khánh 
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NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT 
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